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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành Đồng QB                                                                Trang  1
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường QB
[bookmark: _Toc107500801]MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc192498542][bookmark: _Toc206422273][bookmark: _Toc220257386][bookmark: _Toc220364080][bookmark: _Toc223206054][bookmark: _Toc278959496][bookmark: _Toc409166943][bookmark: _Toc464561899][bookmark: _Toc26436897][bookmark: _Toc57447199][bookmark: _Toc80784961][bookmark: _Toc107500802]1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc57447200][bookmark: _Toc80784962][bookmark: _Toc107500803]1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án
[bookmark: _Toc20987857][bookmark: _Toc23153979][bookmark: _Toc26436898][bookmark: _Toc192498543][bookmark: _Toc206422274][bookmark: _Toc220257387][bookmark: _Toc220364081][bookmark: _Toc223206055][bookmark: _Toc278959497][bookmark: _Toc409166944][bookmark: _Toc464561900]Nước ta là một nước đi lên từ nền sản xuất nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp luôn được coi là một trong những quốc sách hàng đầu của đất nước. Việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đã thu lại nhiều thành tựu, đặc biệt là trong chăn nuôi trong những năm gần đây.
Hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Quảng Bình cũng như miền Trung hiện nay đang khá phát triển, tuy nhiên việc chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình tiêu chuẩn vẫn còn hạn chế. Việc mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng các biện pháp, công nghệ cao tại địa phương đang trở lên rất cần thiết và cần được nhân rộng. Xuất phát từ thực tế trên, Công ty TNHH Thành Đồng QB quyết định đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt” trên diện tích đất 6.000m2 tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ áp dụng mô hình chăn nuôi của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, là công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
[bookmark: _Toc57447201][bookmark: _Toc80784963]Đây là một Dự án/Trang trại đầu tư mới. Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo các quy định hiện hành của Luật BVMT Việt Nam, Công ty đã phối hợp với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn triển khai cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ dự án có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của dự án một cách bền vững.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan
[bookmark: _Toc458839023]- Công ty TNHH Thành Đồng QB tự phê duyệt dự án đầu tư. 
[bookmark: _Toc462234935][bookmark: _Toc464558460][bookmark: _Toc464559464]- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư.
[bookmark: _Toc57447202][bookmark: _Toc80784964][bookmark: _Toc107500804]1.3. Sự phù của dự án với quy hoạch phát triển
[bookmark: _Toc520702558][bookmark: _Toc26436900]Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ trướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, phù hợp với Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Trong Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ trướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, về đàn lợn, mục tiêu tập trung phát triển đàn lợn phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước, phát triển nuôi lợn chất lượng cao ở một số vùng có lợi thế theo hướng sản xuất công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tổng đàn lợn vào năm 2030 đạt 34 triệu con, sản lượng thịt hơi khoảng 4,8 - 4,9 triệu tấn.
Theo quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2022, tỉnh Quảng Bình phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất của trang trại đạt 1.500 tỷ đồng, chiếm 7,5% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; trên 70% trang trại tham gia các hình thức liên kết sản xuất, đăng kí nhãn hiệu, 10% trang trại xây dựng thương hiệu hàng hóa, 60% trang trại sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, trong đó có 10% trang trại ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 
 Ngoài ra, dự án hình thành phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 và Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch. 
Dự án với quy mô 325 lợn nái và 1.200 lợn thịt, khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng cao của thị trường, việc triển khai Dự án phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng.
[bookmark: _Toc57447203][bookmark: _Toc80784965][bookmark: _Toc107500805]2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
[bookmark: _Toc192498544][bookmark: _Toc206422275][bookmark: _Toc220257388][bookmark: _Toc220364082][bookmark: _Toc223206056][bookmark: _Toc278959498][bookmark: _Toc278981785][bookmark: _Toc57447204][bookmark: _Toc80784966][bookmark: _Toc107500806]2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn
a. Các văn bản pháp luật:
Báo cáo ĐTM Dự án được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây:
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 1711/2020;
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012;
- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;
- Luật chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  thông qua ngày 19/11/2018
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP  ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
- Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học;
- Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Quyết định số 1520/QĐ - TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 thay thế Quyết định 124/QĐ-TTg;
- Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045;
- Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai tỉnh Quảng Bình đoạn 2021 - 2025.
b. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng
[bookmark: _Toc57447205][bookmark: _Toc80784967]- TCVN 3985:1999: Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc;
- TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 14-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
- QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật;
- QCVN 01-99 :2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật;
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
- QCVN 62-MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.
[bookmark: _Toc107500807]2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án
- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt”;
- Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH Thành Đồng QB, tỷ lệ 1/500.
[bookmark: _Toc268742935][bookmark: _Toc278959499][bookmark: _Toc464561901][bookmark: _Toc409166945][bookmark: _Toc26436901][bookmark: _Toc107500809]3. Tổ chức thực hiện ĐTM
[bookmark: _Toc286220549][bookmark: _Toc292979074]* Chủ Dự án: Công ty TNHH Thành Đồng QB.
Địa chỉ liên hệ: thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Người đại diện: Ông Dương Văn Đồng                Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0984826018
* Cơ quan tư vấn và thực hiện lập Báo cáo ĐTM: 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 64 đường Thanh Niên, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Người đại diện: Ông Lê Anh Tuấn		             Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0232.844792                                    Fax: 052.844792
















[bookmark: _Toc57447209][bookmark: _Toc80784971][bookmark: _Toc107500813]
Chương 1
[bookmark: _Toc278959500][bookmark: _Toc464561903][bookmark: _Toc26436903][bookmark: _Toc57447210][bookmark: _Toc80784972][bookmark: _Toc107500814]MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc80784973][bookmark: _Toc107500815][bookmark: _Toc278959501][bookmark: _Toc26436904][bookmark: _Toc57447211][bookmark: _Toc464561906][bookmark: _Toc278959503]1. TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc80784974][bookmark: _Toc107500816]1.1. Thông tin chung về dự án
[bookmark: _Toc80784975][bookmark: _Toc107500817][bookmark: _Toc23406093][bookmark: _Toc422291760][bookmark: _Toc424540926][bookmark: _Toc426488763][bookmark: _Toc426488905][bookmark: _Toc432575311][bookmark: _Toc432575578][bookmark: _Toc432576415][bookmark: _Toc520530874]1.1.1. Tên dự án:
Trang trại chăn nuôi heo thịt
[bookmark: _Toc80784976][bookmark: _Toc107500818][bookmark: _Toc23406094]1.1.2. Tên chủ dự án:
[bookmark: _Toc20060150]CÔNG TY TNHH THÀNH ĐỒNG QB  
Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Người đại diện: Ông Dương Văn Đồng           Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0984826018
[bookmark: _Toc23153989][bookmark: _Toc26436908][bookmark: _Toc80784977][bookmark: _Toc107500819]1.1.3. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc448393625][bookmark: _Toc91464562][bookmark: _Toc325068792][bookmark: _Toc325069692][bookmark: _Toc107500820][bookmark: _Toc413055146][bookmark: _Toc477508221]a. Vị trí địa lý của Dự án
Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt” có diện tích 6.000m2, nằm trong phạm vi thửa đất số 32, tờ bản đồ số 21 đã được UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông Dương Văn Đồng và bà Đặng Thị Thuỷ, thửa đất có diện tích 26.457,9m2, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 02176 ngày 20/5/2022 thuộc địa bàn xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch. 
Các phía tiếp giáp của Dự án: Dự án nằm trong phạm vi đất rừng sản xuất thuộc sở hữu của Chủ Dự án, 4 phía đều giáp là đất rừng sản xuất trồng cây cao su. Khu đất có tọa độ như sau:
[bookmark: _Toc325068793][bookmark: _Toc325069693][bookmark: _Toc107500821]Bảng 1: Tọa độ ranh giới khu đất Dự án
	Mốc
	X(m)
	Y(m)
	Ghi chú

	1
	1939903.38
	548934.72
	Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 1060 múi chiếu 3’

	2
	1939887.30
	548940.24
	

	3
	1939878.19
	548914.07
	

	4
	1939858.60
	548906.34
	

	5
	1939807.85
	548924.05
	

	6
	1939771.31
	548819.34
	

	7
	1939813.79
	548804.51
	

	8
	1939840.29
	548880.43
	

	9
	1939850.67
	1939876.81
	

	10
	1939857.88
	548897.47
	

	11
	1939895.55
	548912.30
	


[bookmark: _Toc91464563][bookmark: _Toc325068794][bookmark: _Toc325069694][bookmark: _Toc107500822]b. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động trong quá trình hoạt động của Dự án
- Hệ thống giao thông của khu vực:
Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, cách Dự án về phía Đông khoảng 500m là tuyến đường Hồ Chí Minh, phía Bắc khu đất là tuyến đường đất rộng 5m, kết nối với đường Hồ Chí Minh. 
[image: ]
Hình 1: Sơ đồ vị trí xây dựng Dự án
- Hệ thống sông, suối, hồ, mặt nước:
Xung quanh khu vực xây dựng Dự án không có sông suối ao hồ tự nhiên. Qua khảo sát và hỏi ý kiến người dân trong vùng, thì khu vực thực hiện Dự án không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.
Giáp phía Tây khu đất của Chủ Dự án là đất ruộng để hoang, hiện tại Chủ dự án đang tiến hành hoàn tất các thủ tục sở hữu quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này, khu vực có tổng diện tích ...
Địa hình khu vực thấp dần về phía Tây Nam, do đó nước mưa và nước thải sau xử lý từ Dự án sẽ thoát về khu vực đất ruộng này.
- Dân cư:
Qua khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy, trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống. Nhà dân gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 390m, cách ranh giới chuồng lợn khoảng 450m về phía Đông Bắc.
Phía Đông đường Hồ Chí Minh có 2 nhà dân sinh sống, cách ranh giới Dự án khoảng 460, cách ranh giới chuồng lợn khoảng 520m về phía Đông Bắc.
- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh xung quanh khu vực Dự án:
Quanh khu vực Dự án không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đang hoạt động. Cách Dự án khoảng 90m về phía Đông Bắc có mỏ khai thác đất, cách Dự án khoảng 30m về phía Bắc có trang trại chăn nuôi, 2 cơ sở này đã tạm dừng hoạt động.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:
Trong vòng bán kính 1km từ dự án không có các trường học, chợ, di tích lịch sử, công trình văn hóa, công trình xây dựng hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác.
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án:
Dự án có diện tích 6.000m2, đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình, và đã được cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Bố Trạch.
Dự án nằm trong khu đất có diện tích 26.475,9m2, trên địa bàn Đồng Miền Tây, xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc sở hữu của ông Dương Văn Đồng và bà Đặng Thị Thuỷ, tại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất số CH 02176 ngày 20/5/2022 (thửa đất số 32, tờ bản đồ số 21, diện tích 26.475,9m2). 
Toàn bộ khu đất Dự án là đất trồng cây cao su thuộc sở hữu của chính Chủ dự án. Toàn bộ diện tích cây cao su ở đây cũng như ở lân cận đều là cây cao su nhiều năm tuổi, năng suất mũ hiện tại rất thấp. 
Năm 2019, Chủ Dự án đã tiến hành phát quang cây trồng, san nền, xây dựng trại chăn nuôi lợn với diện tích khoảng 3.715m2. Việc xây dựng chuồng lợn và hoạt động không hợp pháp, Chủ Dự án đã dừng và chấp hành quy định nộp phạt hành chính của UBND xã Hòa Trạch. Để tiếp tục chăn nuôi, Chủ Dự án đã và đang thực hiện các thủ tục xây dựng dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt” theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Theo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bố Trạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021, vị trí đề xuất Dự án có chức năng là đất nông nghiệp khác, phù hợp với mục đích sử dụng đất của Dự án. Chủ Dự án sẽ tiến hành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khu đất theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc320867714][bookmark: _Toc321986731][bookmark: _Toc321987064][bookmark: _Toc321987230][bookmark: _Toc321987397][bookmark: _Toc321987564][bookmark: _Toc322526138][bookmark: _Toc332098941][bookmark: _Toc338310906][bookmark: _Toc357609781][bookmark: _Toc409166947][bookmark: _Toc464561912][bookmark: _Toc23153998][bookmark: _Toc26436917][bookmark: _Toc26972166][bookmark: _Toc80784978][bookmark: _Toc107500823][bookmark: _Toc498505854][bookmark: _Toc23153999][bookmark: _Toc26436918][bookmark: _Toc26972167]1.1.5. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của Dự án
[bookmark: _Toc91464568][bookmark: _Toc325068799][bookmark: _Toc325069699][bookmark: _Toc107500824]* Mục tiêu của Dự án
- Tạo ra mô hình sản phẩm lợn thịt thương phẩm chất lượng cao với quy mô 2.000 lợn thương phẩm/lứa.
- Thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cơ quan chức năng, các tổ chức khoa học công nghệ trong việc phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ mới cho người dân.
[bookmark: _Toc91464569][bookmark: _Toc325068800][bookmark: _Toc325069700]- Tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động trong khu vực, tăng thu cho ngân sách địa phương.
* Loại hình Dự án: Dự án chăn nuôi gia súc
* Quy mô Dự án:
Dự án được đầu tư trên diện tích 6.000m2, bao gồm các hạng mục như sau:
[bookmark: _Toc107500825]Bảng 2:  Bảng quy mô của Dự án
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	1
	Nhà điều hành, nhà ở công nhân
	150

	2
	Chuồng trại chăn nuôi
	3.192

	3
	Nhà kho
	135

	4
	Tháp nước
	9

	5
	Nhà khử khuẩn
	75

	6
	Bể tách phân
	72

	7
	Hầm Bioga
	216

	8
	Cụm bể xử lý hợp khối
	96

	9
	Hồ sinh học
	18

	10
	Nhà ủ phân
	56

	11
	Lối xuất lợn
	8

	12
	Nhà tập kết rác
	16

	13
	Cây xanh
	1.114,90

	14
	Sân đường nội bộ
	660,1

	Tổng diện tích đất
	6.000


[bookmark: _Toc57556937][bookmark: _Toc79698354][bookmark: _Toc26436920][bookmark: _Toc57447212][bookmark: _Toc80784979]* Công suất chăn nuôi của Dự án:
Trang trại có tổng quy mô công suất 4.000 con lợn thịt thương phẩm/năm, mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa 2.000 con, tương đương 400 đơn vị vật nuôi.
Theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Luật chăn nuôi, Dự án có quy mô chăn nuôi lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên). 
* Công nghệ sản xuất của dự án: 
 Lợn giống của Trang trại được Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 2.000 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 2 đợt). Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 -100 kg/con thì xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.
[bookmark: _Toc107500826]
1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc23406108][bookmark: _Toc32244562][bookmark: _Toc32244675][bookmark: _Toc32245730][bookmark: _Toc80784980][bookmark: _Toc107500827][bookmark: _Toc26436924]1.2.1. Các hạng mục công trình chính.
[bookmark: _Toc107500828]Hạng mục chính của Dự án là 02 chuồng nuôi lợn thương phẩm, kích thước mỗi nhà 19x84m. Nhà được xây dựng theo kết cấu: Móng đơn, tường xây gạch nung, khung BTCT, kèo thép chịu lực, mái tôn lạnh dày 0,4mm, cách nhiệt. Nền vữa xi măng mác 200. 
Trong nhà nuôi được chia làm 2 ngăn có lối đi ở giữa, mỗi ngăn gồm 10 ô nuôi với diện tích bằng nhau để thuận tiện cho quá trình chăn nuôi. Độ dốc của nền chuồng là từ 3 – 5%, cuối mỗi chuồng bố trí 01 ô để cho lợn tắm, kích thước rộng 1,2m, dài 8m và cao 0,2m (thể tích khoảng 1,9 m3/hố)
Dọc 2 bên chuồng phía ngoài có mương thu gom nước thải và phân với kích thước rộng 0,8m, sâu 0,3m được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung (Cống B200) nằm phía cuối nhà nuôi. 
[bookmark: _Toc107500829]1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án
* Nhà làm việc và ăn ở của công nhân:
* Nhà sát trùng:
* Nhà kho:
* Nhà ủ chứa phân:
* Tháp nước: tháp nước có kích thước 8m x 5m 
* Đường giao thông nội bộ
* Chống sét cho công trình:
[bookmark: _Toc23406111][bookmark: _Toc32244565][bookmark: _Toc32244678][bookmark: _Toc32245733][bookmark: _Toc37918811][bookmark: _Toc57447215][bookmark: _Toc107500830][bookmark: _Toc23406110][bookmark: _Toc32244564][bookmark: _Toc32244677][bookmark: _Toc32245732]*  Hạng mục phòng cháy chữa cháy:
[bookmark: _Toc223206077][bookmark: _Toc409166948][bookmark: _Toc464561915][bookmark: _Toc57447234][bookmark: _Toc80784987][bookmark: _Toc107500841][bookmark: _Toc26436925][bookmark: _Toc464561926][bookmark: _Toc206422303]1.3. Công nghệ sản xuất, vận hành
Công ty TNHH Thành Đồng QB là đơn vị hợp đồng chăn nuôi gia công lợn thịt với Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star.
[bookmark: _Toc107500842]Công ty TNHH Thành Đồng QB sẽ chăn nuôi lợn theo quy trình chuyển giao của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, về công nghệ nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống lợn.
Lợn được Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 2.000 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 2 đợt). Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 6-6-10kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 100 kg/con được xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.
Quy trình chăn nuôi của Dự án được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau:
 (
Công ty 
TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star
Lợn thương phẩm đạt chuẩn
Công ty 
TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star
 
thu mua
Lợn con
Quá trình nuôi
Nước thải, CTR, CTNH
Mùi hôi, Tiếng ồn
Cung cấp 
Chuẩn bị, cải tạo chuồng nuôi
)










[bookmark: _Toc426447868][bookmark: _Toc426447448][bookmark: _Toc413829943][bookmark: _Toc57556981][bookmark: _Toc435511477][bookmark: _Toc435511308][bookmark: _Toc434564381][bookmark: _Toc79698415]Hình 1.5. Quy trình chăn nuôi lợn thịt.
[bookmark: _Toc26436927][bookmark: _Toc57447237][bookmark: _Toc80784991][bookmark: _Toc107500844][bookmark: _Toc80784992][bookmark: _Toc435620619][bookmark: _Toc435621227][bookmark: _Toc440552848][bookmark: _Toc440553109][bookmark: _Toc464561928][bookmark: _Toc26436929]1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
[bookmark: _Toc434847253][bookmark: _Toc436203502][bookmark: _Toc448392619][bookmark: _Toc448393650][bookmark: _Toc91464589][bookmark: _Toc325068828][bookmark: _Toc325069730][bookmark: _Toc107500845]a. Tiến độ thực hiện Dự án:
[bookmark: _Toc434847258][bookmark: _Toc436203507][bookmark: _Toc448392620][bookmark: _Toc448393651]- Quý II, Quý III năm 2022: Hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Dự án và xin giấy phép xây dựng;
- Quý IV năm 2022: Thi công các hạng mục Dự án;
- Quý IV năm 2023: Nghiệm thu và vận hành.
[bookmark: _Toc91464590][bookmark: _Toc325068829][bookmark: _Toc325069731][bookmark: _Toc107500846]b. Vốn đầu tư:
[bookmark: _Toc91464591][bookmark: _Toc325068830][bookmark: _Toc325069732][bookmark: _Toc107500847][bookmark: _Toc448393653]Bảng 10: Tổng hợp vốn đầu tư
	STT
	Danh mục
	Chi phí (đồng)

	1
	Xây dựng cơ bản
	7.205.000000 

	2
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	1.390.000.000 

	3
	Thiết bị
	2.270.000.000 

	4
	Thiết kế cơ bản
	2.820.526.444 

	5
	Chi phí thay đàn lợn
	530.000.000

	6
	Dự phòng
	600.000.000

	Tổng cộng 
	11.995.000.000


- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 11.995.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: 20% vốn của chủ dự án, 80% vốn vay ngân hàng.
[bookmark: _Toc80784998][bookmark: _Toc107500859]
Chương 2
[bookmark: _Toc435620620][bookmark: _Toc435621228][bookmark: _Toc440552849][bookmark: _Toc440553110][bookmark: _Toc464561929][bookmark: _Toc26436930][bookmark: _Toc57447238][bookmark: _Toc80784999][bookmark: _Toc107500860][bookmark: _Toc464561930]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc188345940][bookmark: _Toc191789425][bookmark: _Toc191810793][bookmark: _Toc191811412][bookmark: _Toc191977964][bookmark: _Toc191978582][bookmark: _Toc192475830][bookmark: _Toc192499066][bookmark: _Toc199667513][bookmark: _Toc200419738][bookmark: _Toc200439096][bookmark: _Toc200440566][bookmark: _Toc188345950][bookmark: _Toc191789435][bookmark: _Toc191810803][bookmark: _Toc191811422][bookmark: _Toc191977974][bookmark: _Toc191978592][bookmark: _Toc192475840][bookmark: _Toc192499076][bookmark: _Toc199667523][bookmark: _Toc200419748][bookmark: _Toc200439106][bookmark: _Toc200440576][bookmark: _Toc191810804][bookmark: _Toc191811423][bookmark: _Toc191977975][bookmark: _Toc191978593][bookmark: _Toc192475841][bookmark: _Toc192499077][bookmark: _Toc199667524][bookmark: _Toc200419749][bookmark: _Toc200439107][bookmark: _Toc200440577][bookmark: _Toc191810806][bookmark: _Toc191811425][bookmark: _Toc191977977][bookmark: _Toc191978595][bookmark: _Toc192475843][bookmark: _Toc192499079][bookmark: _Toc199667526][bookmark: _Toc200419751][bookmark: _Toc200439109][bookmark: _Toc200440579][bookmark: _Toc206422304][bookmark: _Toc278959517][bookmark: _Toc464561931][bookmark: _Toc26436931][bookmark: _Toc57447239][bookmark: _Toc80785000][bookmark: _Toc107500861]2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
[bookmark: _Toc206422305][bookmark: _Toc278959518][bookmark: _Toc409166962][bookmark: _Toc464561932][bookmark: _Toc23154013][bookmark: _Toc26436932][bookmark: _Toc32244691][bookmark: _Toc32245746][bookmark: _Toc57447240][bookmark: _Toc80785001][bookmark: _Toc107500862]2.1.1. Điều kiện tự nhiên
[bookmark: _Toc223206064][bookmark: _Toc278959504][bookmark: _Toc297703965][bookmark: _Toc298742547][bookmark: _Toc300902668][bookmark: _Toc313015939][bookmark: _Toc313016377][bookmark: _Toc313523827][bookmark: _Toc313600498][bookmark: _Toc409166963][bookmark: _Toc278959519]a. Đặc điểm địa hình:
[bookmark: _Toc26436941]Các khu vực lập quy hoạch có địa hình trung du, đồi núi. Địa hình chia làm nhiều cấp, cao độ nền từ 40m đến 45m.
Cao nhất là khu vực phía Bắc giáp đường đất với cao độ +45m.
b. Đặc điểm địa chất
Theo thăm dò và điều tra thực tế địa chất công trình của xã Hòa Trạch thuộc đất đồi, có cường độ chịu nén từ 1,5 – 2,5 kg/cm2, phù hợp với việc xây dựng nhà 1-3 tầng, không phải xử lý nền móng phức tạp. Tuy nhiên, khi xây dựng các công trình trên nền đất đắp, cần tiến hành khảo sát địa chất để có phương án xử lý nền móng phù hợp.
Điều kiện địa chất công trình như sau:
- Lớp số 1: độ dày lớp trung bình 1,5m. Hổn hợp sạn sỏi chứa đất á sét, màu sẩm nâu, kết cấu xốp vừa, trạng thái nữa cứng (Mùa khô có trạng thái cứng). 
- Lớp số 2: độ dày lớp trung bình 5,5m. Lớp phong hóa hoàn toàn của đá sét bột kết thành đất á sét chứa nhiều dăm sỏi phong hóa, màu xám vàng, vàng nhạt, kết cấu chặt vừa, trạng thái cứng. 
- Lớp số 3: độ dày lớp trung bình 4m. Lớp đá sét bột kết có mức phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều, màu xám vàng, tím sẩm nâu, cấu tạo phân lớp, đá bắt gặp trong lớp thuộc loại đá nữa cứng.
[bookmark: _Toc57447248][bookmark: _Toc80785002][bookmark: _Toc107500864][bookmark: _Toc435621241][bookmark: _Toc440552862][bookmark: _Toc440553123][bookmark: _Toc464561945][bookmark: _Toc26436943]2.2.  Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án
[bookmark: _Toc520702599]* Phù hợp với điều kiện tự nhiên:
- Khu vực không bị ngập lụt vào mùa mưa nên trong quá trình trang trại hoạt động sẽ không bị ứ đọng nước mưa, không có tình trạng mưa lũ cuốn theo chất thải gây ô nhiễm môi trường khu vực.
- Địa chất khu vực xây dựng thuộc đất đồi, có cường độ chịu nén từ 1,5 – 2,5 kg/cm2, phù hợp với việc xây dựng nhà 1-3 tầng, không phải xử lý nền móng phức tạp. 
- Bao quanh khu vực Dự án là rừng cao su, có tác dụng như một lá chắn ngăn cản sự phát tán của các chất ô nhiễm, mùi hôi từ khu vực Dự án ra môi trường xung quanh.
* Phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội:
- Hòa Trạch là xã có điều kiện kinh tế đang còn khó khăn, người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, việc xây dựng một trang trại chăn nuôi quy mô lớn sẽ góp phần vào việc tạo ra mô hình kinh tế tiến bộ, tạo công ăn việc làm cho một số người dân trong xã, phát triển kinh tế của xã.
- Khu vực xây dựng Dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử cũng như các công trình văn hóa, thể thao - du lịch. 
- Khu đất Dự án cách đường Hồ Chí Minh khoảng 500m về phía Tây, đây là điều kiện thuận lợi cho Dự án trong quá trình thi công cũng như khi đi vào hoạt động.
- Dự án đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư (≥400m); Trường học, bệnh viện, chợ (≥500m) và khoảng cách đến các Trang trại chăn nuôi khác (≥50 m) theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
- Khu vực Dự án hiện tại đang là đất trồng cây cao su, trong điều kiện giá cao su giảm, nguy cơ sự cố gió bão tác động nên hiệu quả kinh tế của rừng cao su thấp, rủi ro cao. Do đó, việc chuyển đổi loại hình sản xuất sang chăn nuôi heo sẽ chủ động được hoạt động sản xuất, tăng hiệu suất và giá trị sử dụng đất. Bên cạnh đó, khu vực Dự án tiếp giáp với rừng cao su, gần các khu vực sản xuất nông nghiệp rộng lớn, đây là một yếu tố thuận lợi để Dự án tiêu thụ lượng phân thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi.
- Hiện tại, toàn bộ diện tích đất của Dự án là đất trồng cây cao su của chính Chủ dự án sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng cho chăn nuôi – đất nông nghiệp khác. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện Dự án vì không phải đền bù, di dân hay tái định cư. 
- Dự án hình thành phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035, và theo Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch. 
[bookmark: 0.1__Toc240960295][bookmark: 0.1__Toc160331239][bookmark: 0.1__Toc160345108][bookmark: 0.1__Toc160961278][bookmark: 0.1__Toc161036999][bookmark: 0.1__Toc161040111][bookmark: 0.1__Toc534647516][bookmark: 0.1__Toc184736862][bookmark: 0.1__Toc187595429][bookmark: 0.1__Toc193791378][bookmark: 0.1__Toc193791586][bookmark: 0.1__Toc193791795][bookmark: 0.1__Toc196100296][bookmark: 0.1__Toc223333169][bookmark: 0.1__Toc223750032][bookmark: 0.1__Toc223752599][bookmark: 0.1__Toc223754249][bookmark: 0.1__Toc223809503][bookmark: 0.1__Toc224096872][bookmark: _Toc452990094][bookmark: _Toc520702600]Như vậy, căn cứ vào các nội dung đã trình bày ở trên, việc lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư cùng với thiết kế của Dự án là phù hợp với cảnh quan và môi trường khu vực, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Dự án.



[bookmark: _Toc57447257][bookmark: _Toc80785006][bookmark: _Toc107500868]Chương 3
[bookmark: _Toc464561946][bookmark: _Toc107500869][bookmark: _Toc26436944][bookmark: _Toc57447258][bookmark: _Toc80785007]ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 
[bookmark: _Toc107500870]ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc57447259][bookmark: _Toc80785008][bookmark: _Toc107500871]3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án
[bookmark: _Toc57447260][bookmark: _Toc80785009][bookmark: _Toc107500872]3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Các nguồn gây tác động chủ yếu phát sinh từ các hoạt động trong  giai đoạn thi công xây dựng được tóm tắt ở bảng sau:
[bookmark: _Toc15887371][bookmark: _Toc5863281][bookmark: _Toc3883101][bookmark: _Toc433708082][bookmark: _Toc433371793][bookmark: _Toc430184347][bookmark: _Toc429383927][bookmark: _Toc429383468][bookmark: _Toc79698375]Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công 
	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động

	Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển
	- Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HCl).
- Nước thải và chất thải rắn

	2
	Hoạt động của cán bộ, công nhân thi công
	Nước thải và chất thải rắn

	3
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt công trường

	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công
	- Tiếng ồn
- Sự cố mất an toàn giao thông

	2
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công xây dựng
	Nguy cơ lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội


[bookmark: _Toc15887372][bookmark: _Toc520710924][bookmark: _Toc464559587][bookmark: _Toc464558582][bookmark: _Toc462235058][bookmark: _Toc455492778][bookmark: _Toc450315122][bookmark: _Toc426530513][bookmark: _Toc425930496][bookmark: _Toc421799337][bookmark: _Toc421797840][bookmark: _Toc420506912][bookmark: _Toc420506788][bookmark: _Toc420504918][bookmark: _Toc417044012][bookmark: _Toc416958456][bookmark: _Toc416958362][bookmark: _Toc416958156][bookmark: _Toc416957913][bookmark: _Toc416703397][bookmark: _Toc416099227][bookmark: _Toc415820220][bookmark: _Toc415820105][bookmark: _Toc415816713][bookmark: _Toc415816404][bookmark: _Toc415814698][bookmark: _Toc340215581][bookmark: _Toc123843154][bookmark: _Toc294388406][bookmark: _Toc292873227][bookmark: _Toc284840420][bookmark: _Toc340215591][bookmark: _Toc123843160]3.1.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải
[bookmark: _Toc15887373][bookmark: _Toc520710925][bookmark: _Toc464559588][bookmark: _Toc464558583][bookmark: _Toc462235059][bookmark: _Toc455492779][bookmark: _Toc450315123][bookmark: _Toc107500873]a. Tác động do bụi, khí thải
Nguồn gây ô nhiễm
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công trên công trường;
- Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu; 
- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, thiết bị thi công;
- Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu, từ nhà vệ sinh ở khu phụ trợ tạm thời của công nhân trên công trường.
Trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống, nhà dân gần nhất nằm đầu tuyến đường đất đi vào Dự án, cách ranh giới Dự án khoảng 390m, cách ranh giới chuồng lợn khoảng 450m về phía Đông Bắc, do đó khu dân cư này không bị tác động bởi các tác nhân ô nhiễm trên công trường, mà sẽ chịu tác động ô nhiễm từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng Dự án.

 a.1. Bụi phát sinh trong quá trình thi công
[bookmark: _Toc25067952][bookmark: _Toc27634248][bookmark: _Toc45009389][bookmark: _Toc53562553]Trong thi công, lượng bụi phát sinh lớn nhất trong quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng. Tải lượng bụi trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: khối lượng đào đắp, phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, khối lượng thi công trong ngày… 
Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khối lượng đất đào, đắp san lấp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. 
a.2. Khí thải động cơ từ các thiết bị thi công trên công trường
Theo Bảng 7, giả sử toàn bộ máy thi công và vận tải cho Dự án đều được sử dụng trong một ca làm việc, đều có mặt trên công trường trong cùng thời điểm, tổng lượng dầu diezel tiêu thụ trong 1 ngày là 235 lit ≈ 200 kg/ngày (1 lít dầu diezel nặng 0,85 kg). Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diezel là 0,05%.
[bookmark: _Toc325068878][bookmark: _Toc325069781][bookmark: _Toc107500876]Bảng 20. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường
Đơn vị: mg/m3
	Chỉ tiêu
	Khoảng cách (m)
	QCVN 05:2013/BTNMT
(TB 1 giờ)

	
	1
	5
	10
	15
	20
	25
	

	SO2
	4,33
	0,99
	0,50
	0,33
	0,24
	0,18
	≤ 0,35

	NO2
	44,10
	10,05
	5,11
	3,35
	2,43
	0,03
	≤ 0,2

	CO
	14,74
	3,36
	1,71
	1,12
	0,81
	0,63
	≤ 30


So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách trên 25 m, nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn. Như đã nói, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ, cách xa nhau và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên. 
a.3. Khí thải động cơ phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng:
[bookmark: _Toc395705980][bookmark: _Toc392658324][bookmark: _Toc392657814][bookmark: _Toc392071766][bookmark: _Toc90227390][bookmark: _Toc390355512]Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, tốc độ vận chuyển trung bình 35 km/h, sử dụng nguyên liệu dầu Diesel, hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diesel là 0,05%. Thời gian vận chuyển 12 tháng.
Theo Bảng 9, tổng chiều dài quãng đường vận chuyển các loại nguyên vật liệu là 5.912 km.
Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diesel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông của Dự án như sau:

[bookmark: _Toc325068874][bookmark: _Toc325069777][bookmark: _Toc401859563][bookmark: _Toc107500877][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc325068875][bookmark: _Toc325069778]Bảng 17. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải 
	TT
	Chất ô nhiễm
	(*)Tải lượng (kg)/1.000km
	Tổng chiều dài (1.000km)
	Tổng tải lượng
(kg/thời gian vận chuyển)
	Tải lượng E
mg/s

	1
	Bụi khói
	0,9
	5,912
	11,0345
	1,064

	2
	SO2
	4,15S
	
	0,025
	0,002

	3
	NOx
	1,44
	
	17,656
	1,703

	4
	CO
	2,9
	
	35,557
	3,429


Nguồn: (*) Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993
a.4. Bụi từ các phương tiện vận chuyển
Nguyên vật liệu của Dự án được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng các xe tải loại 10 tấn. Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài tuyến, mật độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền đường... Do đó, phương án và kế hoạch vận chuyển của Dự án sẽ quyết định đến tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh.
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- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường;
- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra ;
- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường.
b.1. Đối với nước thải sinh hoạt: 
Số lượng công nhân làm việc thường xuyên khoảng 25 người, nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước sinh hoạt là:
25 người x 100 lít/người = 2.500 lít/ngày 
Theo Điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP  ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải, nước thải chiếm 80% lượng nước cấp, thì tổng lượng nước thải là 2 m3/ngày. Trong đó:
+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 1,6 m3/ngày.
+ Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 0,4 m3/ngày.
b.2. Đối với nước thải xây dựng:
Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, tải lượng khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công cao thì tải lượng của nguồn thải này không đáng kể, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.
b.3. Nước mưa chảy tràn
Nguồn thải này có tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực thực hiện Dự án. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào hiện trạng bề mặt công trường.
Tổng lượng nước mưa chảy tràn mà Trang trại nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là 4.227m3.
Trong quá trình san nền, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát bở rời theo hướng dốc địa hình chảy tràn ra khu vực phía Nam. Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình, nếu nguyên vật liệu không được che chắn, quản lý tốt, thì một số loại như đá, cát, xi măng rơi vãi… sẽ bị cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm khu vực tiếp nhận, và nguy hiểm hơn là các chất dầu mỡ có khả năng gây ô nhiễm lan rộng và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật ở khu vực tiếp nhận, là các ruộng lúa phía Tây Nam của khu vực Dự án. Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu, hạn chế sự tác động đến môi trường xung quanh.
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- Chất thải rắn sinh hoạt:
Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày là 13,25 kg/ngày.
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Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.. 
- Chất thải rắn thông thường:
Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. 
d. Chất thải nguy hại
Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng Dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn... Ước tính lượng thải này phát sinh khoảng 5kg/tháng.
Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Nguồn thải này nếu không có biện pháp xử lý mà vứt bỏ bừa bãi tại công trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất và nguồn nước tiếp nhận. Tuy nhiên, các phương tiện xe máy sẽ được bảo dưỡng thay dầu mỡ và sửa chữa tại các trung tâm dịch vụ sửa chữa xe, thay dầu máy trên địa bàn huyện Bố Trạch, các loại chất thải này sẽ được thu gom và xử lý cùng với CTNH của gara bảo dưỡng xe. Trong trường hợp có sự cố cần sửa chữa máy móc trên công trường, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp. 
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a. Tiếng ồn
[bookmark: _Toc15887400][bookmark: _Toc520710952][bookmark: _Toc464559606][bookmark: _Toc464558601][bookmark: _Toc462235074][bookmark: _Toc79698387]- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (≤ 85dBA đối với thời gian tiếp xúc tiếng ồn là 8 giờ). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn trên 60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT.
- Mức ồn xung quanh: 
Khu dân cư gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 390m, mức ồn do các hoạt động thi công xây dựng công trình không ảnh hưởng đến khu dân cư này theo QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  (< 70 dBA từ 6h - 21h). 
- Mức ồn trên tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:
Dự báo mức áp âm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc, ảnh hưởng đến hoạt động của dân cư 2 bên tuyến đường và người tham gia giao thông. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tính chất không liên tục nên mức độ tác động có thể xem là không đáng kể, các tác động của tiếng ồn sẽ chấm dứt khi phương tiện vận chuyển đi qua.
b. Rung động:
Mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 63 - 79 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30 m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).
Công nhân thi công dự án sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, đối với các hoạt động thi công của dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ bố trí thiết bị thi công phù hợp với quy mô dự án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường. 
[bookmark: _Toc107500891]3.1.1.3. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng
- Nguyên nhân phát sinh:
Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.
- Đối tượng và quy mô tác động:
+ Công nhân trong khu vực thực hiện dự án;
+ Môi trường không khí, đất, nước;
+ Tình hình kinh tế - xã hội;
+ An toàn giao thông;
- Dự báo tác động:
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Hiện nay, do hậu quả của chiến tranh để lại, một lượng lớn bom, mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trên khu vực Dự án trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn;
Phạm vi ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, công nhân thi công các công trình trong khu vực.
(2). Mất an toàn lao động:
Việc vận hành các máy móc, thiết bị thi công cũng như quá trình lắp đặt, đấu nối các đường ống thoát nước mưa, thi công móng,... nếu không tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành, thi công và kiểm tra mức độ an toàn trước khi thi công sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành máy, công nhân thi công tại khu vực dự án, gây hư hại máy móc, thiết bị dẫn đến làm chậm tiến độ thi công Dự án.
(3). Sự cố tai nạn giao thông và hư hỏng các tuyến đường vận chuyển:
Hoạt động của các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm gia tăng lưu lượng các phương tiện trên các tuyến đường liên quan, đặc biệt là đặc biệt là các tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh và hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn gần dự án. Nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ Luật giao thông, có thể sẽ gây ra tai nạn giao thông, 
Các xe vận chuyển của Dự án có trọng tải lớn, nếu đi qua các tuyến đường không đảm bảo về mặt chất lượng, xuống cấp hoặc trọng tải xe vượt quá quy định có thể gây ra sự cố sụt, lún nền mặt đường, xuất hiện nhiều vết nứt, trượt, ổ gà, lượn sóng, rơi vãi chất thải rắn đất đá trong quá trình vận chuyển làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và mất an toàn giao thông trong hoạt động đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển của Dự án. 
(4). Sự cố cháy nổ:
Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Việc sử dụng lửa của công nhân, các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao, và có thể gây cháy diện tích rừng trồng xung quanh Dự án, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. 
(5). Sự cố do thời tiết:
Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cũng như đưa ra các biện pháp hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.
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[bookmark: _Toc107500894]a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải
* Giảm thiểu bụi phát sinh trên công trường:
- Sử dụng các phương tiện thi công được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;
- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn. Thực hiện phun ẩm bãi chứa với những loại nguyên vật liệu phát sinh bụi nhiều như cát, sạn, đá dăm. Với xi măng, sắt thép sẽ thực hiện phủ bạt để hạn chế bụi và hư hỏng nguyên vật liệu.
- Vào những ngày trời khô, gió to, tiến hành phun ẩm bề mặt công trường ở những vị trí phát sinh nhiều bụi; 
- Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang cho công nhân lao động.
* Đối với bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép;
- Có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.
- Hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các đường vận chuyển;
- Cử công nhân làm vệ sinh đất, cát bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn. Thực tế ở các dự án đã được triển khai, lượng bùn đất bám vào bánh xe sẽ rơi vãi hết trong khoảng 100 - 200m đầu tuyến đường nên có thể quản lý được nguồn phát sinh chất thải này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất tới môi trường xung quanh. 
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* Đối với nước thải sinh hoạt:
- Đối với nước thải đen: Bố trí nhà vệ sinh lưu động để thu gom nước thải vệ sinh của công nhân hàng ngày. Công trình vệ sinh lưu động sau khi thi công xong sẽ được tháo dỡ, chôn lấp hợp vệ sinh để trả lại cảnh quan cho khu vực.
- Đối với nước thải xám: nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xám không lớn nên đơn vị thi công sẽ đào hố lắng lót bạt có diện tích 2m2, sâu 1m. gần khu vực lán trại để thu gom nước thải xám, lắng cặn trước khi thải ra môi trường. Trong giai đoạn xây dựng Dự án, lượng nước thải này không nhiều nên khả năng tự làm sạch của môi trường có thể đáp ứng được.
- Giáo dục ý thức của cán bộ công nhân giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
* Đối với nước thải xây dựng:
- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực.
- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.
- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.
- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng tái sử dụng cho việc bảo dưỡng công trình (chứa trong các thùng phi nhựa 220 lít).
* Đối với nước mưa chảy tràn:
- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công (kích thước cống, chiều dài phụ thuộc vào hiện trạng nước mưa chảy, ứ đọng trên khu vực thi công) dẫn đến bể lắng 3m3 (dài 3m, rộng 1m, sâu 1m) trong phạm vi dự án để lắng cặn tạm thời, sau đó đổ thoát theo hướng địa hình. Định kì thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.
- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công phải được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng; 
- Bố trí công nhân thu gom rác thải trên bề mặt khu vực thi công sau mỗi ngày làm việc.
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp khu vực dự án và khu vực xung quanh. Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.
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c.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
Dự án sẽ bố trí các thùng đựng rác 100 lít tại khu vực dự án để thu gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với đơn vị thu gom để thu gom vận chuyển đến bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch để xử lý hàng ngày.
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- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp khu vực thấp trũng;
- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và bán cho đơn vị thu mua phế liệu; 
- Lượng đất đào móng được tận dụng để đắp hố móng và san lấp các vị trí thấp trũng trong khu vực dự án, không vận chuyển đổ thải.
- Với những chất thải xây dựng thông thường khác (không tái sử dụng hoặc tái chế) được xử lý như chất thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc107500897]d. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn nguy hại:
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- Khu vực lưu giữ CTNH: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH không bị thẩm thấu và không bị nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ CTNH được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Khu vực lưu giữ CTNH đảm khoảng cách không dưới 10m với các thiết bị đốt hay dễ cháy nổ và được trang bị Thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa sự cố cháy nổ. 
- Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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- Sử dụng các phương tiện, máy thi công hiện đại, đảm bảo được đăng kiểm định kỳ;
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị thi công, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị tạo ra;
- Công nhân làm việc ở những khu vực có tiếng ồn lớn, thời gian làm việc kéo dài sẽ có chế độ bảo hiểm thích hợp, được trang bị mũ giảm âm hoặc nút tai chống ồn, đồng thời bố trí lịch làm việc nghỉ ngơi hợp lý;
- Yêu cầu lái xe hạn chế sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư sinh sống, không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển;
- Tránh tập trung phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công, phương tiện vận chuyến máy móc thiết bị cùng lúc để hạn chế tiếng ồn phát sinh trên các tuyến đường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân dọc tuyến.
- Đảm bảo đạt quy chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26 : 2010/BTNMT; QCVN 27 : 2010/BTNMT;
- Khi đi qua khu vực đông dân cư, xe vận tải phải đi chậm, vận tốc <40km/h không gầm rú ga.
- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào thời gian nghỉ của người dân (12h00-13h00, 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau), giờ cao điểm (6-7h).
[bookmark: _Toc15887446][bookmark: _Toc520710998][bookmark: _Toc464559651][bookmark: _Toc464558644][bookmark: _Toc462235114][bookmark: _Toc455492852][bookmark: _Toc450315187][bookmark: _Toc107500899]3.1.2.3. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội
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- Các đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân và người dân địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội;
- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ công nhân;
- Đơn vị thi công có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức bảo vệ môi trường; bố trí một nhân viên phụ trách về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường, đồng thời có kinh nghiệm để đảm trách công tác này;
- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc như: Áo, giày, mũ, găng tay… đầy đủ cho cán bộ công nhân thi công trên công trường. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi sẽ được trang bị khẩu trang, kính…;
- Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường; 
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết.
[bookmark: _Toc23406126][bookmark: _Toc32244705][bookmark: _Toc37918852][bookmark: _Toc57447265][bookmark: _Toc107500900]3.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc397895094][bookmark: _Toc395687195][bookmark: _Toc363477675][bookmark: _Toc359310779][bookmark: _Toc358210257][bookmark: _Toc356304610][bookmark: _Toc356291841][bookmark: _Toc352080467][bookmark: _Toc337220173][bookmark: _Toc335143401][bookmark: _Toc335143205][bookmark: _Toc334888344][bookmark: _Toc334626310][bookmark: _Toc334625965][bookmark: _Toc326931066][bookmark: _Toc323046032][bookmark: _Toc322441831]* Biện pháp quản lý:
Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công để đưa ra các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố như sau:
- Đưa ra các quy định, các nội quy làm việc tại công trường;
- Tuyên truyền, phổ biến các nội quy,quy định cho công nhân;
- Nâng cao ý thức của công nhân về công tác ứng phó với các sự cố.
* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố:
[bookmark: _Toc57447266][bookmark: _Toc80785011](1). Đối với sự cố do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
Chủ Dự án cam kết:
- Hợp đồng với đơn vị thực hiện có đủ năng lực để rà phá bom mìn trong toàn bộ khu đất thực hiện Dự án.
- Thông báo cho chính quyền địa phương để thông tin cho người dân về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện.
- Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực rà phá trong phạm vi an toàn.
(2).Đối với sự cố tai nạn lao động
* Thiết lập sơ đồ tổ chức hệ thống kiểm tra công tác an toàn lao động.
- Chuyên trách an toàn Công trường là kỹ sư trực thuộc bộ phận Quản lý kỹ thuật - KCS - An toàn lao động - Y tế trong Ban chỉ huy công trường. 
- Bán chuyên trách an toàn là các kỹ sư chỉ đạo thi công.
- Cán bộ an toàn cấp tổ đội là tổ trưởng các tổ thợ.
[bookmark: _Toc455037645][bookmark: _Toc455150538][bookmark: _Toc91464649][bookmark: _Toc325068904][bookmark: _Toc325069807][bookmark: _Toc107500901](3). Đảm bảo an toàn giao thông
- Đơn vị quản lý tăng cường giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các lái xe, bố trí lịch vận chuyển ra vào hợp lý để tránh tập trung đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm; 
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để tránh các sự cố đáng tiếc do hư hỏng máy móc.
- Chủ dự án cam kết sẽ khắc phục, sữa chữa nếu xảy ra sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng trên tuyến đường vận chuyển như hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc…
- Thu dọn đất đá rơi vãi trên nền đường do hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh phát sinh thêm chướng ngại vật trên đường cũng như phát sinh bụi cản trở tầm nhìn, đây là một trong những yếu tố có thể gián tiếp tác động gây ra tai nạn giao thông.
[bookmark: _Toc91464650][bookmark: _Toc325068905][bookmark: _Toc325069808][bookmark: _Toc107500902](4). An toàn cháy nổ
- Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước Chủ dự án và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.
- Thành lập Đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.
- Nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt các bình cứu hoả MF8 tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...
- Trên mặt bằng có bố trí các bình cứu hoả ở vị trí là các nơi dễ xảy ra cháy nổ, đặt các họng cứu hỏa nước theo thiết kế. 
[bookmark: _Toc401801128][bookmark: _Toc453664297]- Cấ(5). Đối với sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:
- Tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão lụt,...để tránh sự cố đổ sập Công trình cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công; 
- Dùng giằng, dây neo để gia cố mái, các nguyên vật liệu, các kết cấu chưa hoàn thiện, nhất là các kết cấu ở tầng cao, gia cố cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân, di chuyển các nguyên vật liệu nhẹ xuống các tầng thấp để tránh gió thổi bay trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ.  
[bookmark: _Toc107500903]3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 
[bookmark: _Toc23406124][bookmark: _Toc32244700][bookmark: _Toc57447267][bookmark: _Toc80785012][bookmark: _Toc107500904]3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
[bookmark: _Toc15887409][bookmark: _Toc520710960][bookmark: _Toc464559612][bookmark: _Toc464558607][bookmark: _Toc462235079][bookmark: _Toc455492823][bookmark: _Toc450315159][bookmark: _Toc426530547][bookmark: _Toc425930530][bookmark: _Toc421799362][bookmark: _Toc421797866][bookmark: _Toc420506938][bookmark: _Toc420506814][bookmark: _Toc420504928][bookmark: _Toc417044022][bookmark: _Toc416958466][bookmark: _Toc416958372][bookmark: _Toc416958166][bookmark: _Toc416957923][bookmark: _Toc416703407][bookmark: _Toc416099237][bookmark: _Toc415820245][bookmark: _Toc415820116][bookmark: _Toc415816746][bookmark: _Toc415816437][bookmark: _Toc415814738][bookmark: _Toc415814406][bookmark: _Toc340215618][bookmark: _Toc123843174]Quá trình hoạt động của Trang trại sẽ gây ra những tác động nhất định đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Các tác động này mang tính chất liên tục, kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của Trang trại .  
Việc xác định chính xác các nguồn gây tác động, đánh giá chi tiết về mức độ và phạm vi tác động của từng nguồn ô nhiễm nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để quản lý, kiểm soát và xử lý nguồn thải nhằm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước trong suốt quá trình hoạt động của Trang trại.
Các nguồn thải gây tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động bao gồm: Khí thải, mùi hôi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn... phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, hoạt động của các phương tiện ra vào trại chăn nuôi, sinh hoạt của cán bộ, công nhân, khu xử lý nước thải và các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
Việc xác định các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động của Dự án được liệt kê trong bảng sau đây:
[bookmark: _Toc325068908][bookmark: _Toc325069811][bookmark: _Toc107500905]Bảng 25: Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động
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[bookmark: _Toc107500906]3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc107500907]a. Tác động đến môi trường không khí
[bookmark: _Toc455492825][bookmark: _Toc450315161][bookmark: _Toc426530551][bookmark: _Toc425930534][bookmark: _Toc421799366][bookmark: _Toc421797870][bookmark: _Toc420506942][bookmark: _Toc420506818][bookmark: _Toc420504930][bookmark: _Toc417044024][bookmark: _Toc416958468][bookmark: _Toc416958374][bookmark: _Toc416958168][bookmark: _Toc416957925][bookmark: _Toc416703409][bookmark: _Toc416099239][bookmark: _Toc415820249][bookmark: _Toc415820119][bookmark: _Toc415816751][bookmark: _Toc415816442][bookmark: _Toc415814743][bookmark: _Toc415814411][bookmark: _Toc15887419][bookmark: _Toc520710969][bookmark: _Toc464559623][bookmark: _Toc464558618][bookmark: _Toc462235089][bookmark: _Toc174927770][bookmark: _Toc167585225][bookmark: _Toc167585113][bookmark: _Toc167584987][bookmark: _Toc167004842][bookmark: _Toc167004750][bookmark: _Toc158537002][bookmark: _Toc158536910][bookmark: _Toc158456578][bookmark: _Toc158456486][bookmark: _Toc158456372][bookmark: _Toc158455599][bookmark: _Toc130200051][bookmark: _Toc130195239][bookmark: _Toc130193902][bookmark: _Toc130193565][bookmark: _Toc130192816][bookmark: _Toc129683007]Trong giai đoạn Trang trại đi vào hoạt động, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:
- Mùi hôi từ các hoạt động chăn nuôi;
- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển.
a.1. Mùi hôi từ các hoạt động của Trang trại:
- Mùi hôi phát sinh tại khu vực chuồng nuôi lợn: 
Mùi hôi phát sinh tại khu vực chuồng nuôi lợn là không tránh được bởi chất thải của heo sinh ra hàng ngày, đây là khu vực phát sinh mùi hôi chính trong trang trại. Chất khí gây mùi chủ yếu là H2S và NH3, nồng độ của nó tùy thuộc vào hoạt động vệ sinh tại các khu chuồng nuôi. Người lao động nếu tiếp xúc với khí gây mùi ở nồng độ cao, thời gian dài thường có biểu hiện cấp tính như chóng mặt, nôn mữa. 
Đối với Trang trại, toàn bộ khu chuồng nuôi nằm trong một nhà kín và được thông gió nhờ quạt hút chạy liên tục ở một phía Tây của khu chuồng nuôi, đây là khu vực đất trống, xung quanh không có dân cư sinh sống, nên mùi hôi không gây tác động đến sức khỏe con người, không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường. Mùi hôi cảm nhận rõ ở phạm vi luồng gió mạnh của quạt hút (khoảng dưới 10 m), ở ngoài luồng gió này thì các khí gây mùi nhanh chóng được pha loãng, giảm nồng độ nên chỉ gây mùi nhẹ hoặc không có mùi. 
- Mùi hôi phát sinh tại khu vực xử lý nước thải: 
Các loại nước thải như nước tiểu, nước rửa chuồng lẫn phân sẽ được xử lý qua hầm biogas và hồ sinh học. Tại hệ thống xử lý này, nhờ các vi sinh vật nên nhiều thành phần hữu cơ, chất khí gây mùi đặc trưng sẽ bị phân hủy, tuy nhiên, sự phân hủy không diễn ra hoàn toàn và cần thời gian, mặt khác, sự phân hủy cũng sẽ tạo ra các khí gây mùi khác nhẹ hơn, ở đây chủ yếu là CH4. Do đó, nếu không quản lý, xử lý khí CH4 được sinh ra từ quá trình này thì chất khí cũng góp phần gây mùi đáng kể. Nếu hệ thống biogas vận hành tốt thì sẽ gây mùi không đáng kể ở các hồ xử lý tiếp theo.
- Mùi hôi tại khu vực ủ và chứa phân thành phẩm: 
Mùi hôi ở khu vực ủ phát sinh nhiều nhất ở thời điểm mới chuyển phân vào. Mùi hôi ở khu vực này sẽ giảm theo thời gian ủ do sự phân hủy các chất hữu cơ, cùng với đó là lớp phủ thực vật hay bạt bao quanh các đống phân ủ sẽ giúp giảm thiểu sự phát tán mùi hôi. 
- Mùi hôi phát sinh trong quá trình vận chuyển lợn: 
Trang trại thực hiện hợp đồng chăn nuôi heo gia công với Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nên sẽ nhập lợn giống và xuất lợn thịt cho Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star.
Dự báo mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe xuất hoặc nhập heo cho trang trại, số chuyến xe không lớn nhưng nếu trong quá trình vận chuyển, xe và lợn không được làm vệ sinh tốt cùng với chất thải của lợn phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ gây bốc mùi, ảnh hưởng đến môi trường, người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường.
Xe vận chuyển sẽ đi tuyến đường từ Quảng Bình đến Vinh, quãng đường vận chuyển dài khoảng 200km, nếu xe vận chuyển không thực hiện tốt các biện pháp giữ vệ sinh cho lợn, xử lý phân phát sinh khi vận chuyển heo, dự phòng các sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển…, thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mùi hôi đến con người trên các tuyến đường mà xe đi qua.
- Mùi hôi do quá trình vận chuyển phân đi tiêu thụ: 
Phân chuồng sau ủ ít gây mùi và được đóng bao nên gây mùi không đáng kể trên tuyến đường vận chuyển. 
- Mùi hôi phát sinh từ chất thải sinh hoạt, vệ sinh: 
Các chất thải sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày của cán bộ công nhân cũng gây mùi tại các khu vực phát sinh nếu không được thu gom, xử lý hợp lý. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi tác động là rất nhỏ nếu so với các nguồn gây mùi khác phát sinh ở trên. 
Tóm lại, với đặc trưng của một cơ sở chăn nuôi lợn, các nguồn gây mùi hôi thối rất nhiều, nếu việc quản lý vệ sinh không tốt, không có hệ thống xử lý chất thải phù hợp thì mùi hôi thối sẽ gây ô nhiễm đáng kể môi trường không khí trong khu vực Dự án và khu vực lân cận. Trang trại cách xa khu dân cư, nên tác động của mùi hôi chỉ ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân trong Trang trại.
a.2. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển
Khi Trang trại đi vào hoạt động, dự tính mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe vận chuyển chở nguyên vật liệu, thức ăn, sản phẩm… ra vào Trang trại, khí thải động cơ có các thành phần như CO, CO2, NOx, SO2…sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi trường khu vực. 
Lưu lượng xe của Dự án rất nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng không khí và giao thông trên các tuyến đường, dự báo nồng độ bụi gây ra do hoạt động vận chuyển bằng xe mô tô, xe tải trên tuyến đường nhỏ hơn nhiều lần quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT.
[bookmark: _Toc107500908]b. Tác động đến môi trường nước
[bookmark: _Toc455492826][bookmark: _Toc450315162][bookmark: _Toc426530552][bookmark: _Toc425930535][bookmark: _Toc421799367][bookmark: _Toc421797871][bookmark: _Toc420506943][bookmark: _Toc420506819][bookmark: _Toc420504931][bookmark: _Toc417044025][bookmark: _Toc416958469][bookmark: _Toc416958375][bookmark: _Toc416958169][bookmark: _Toc416957926][bookmark: _Toc416703410][bookmark: _Toc416099240][bookmark: _Toc415820250][bookmark: _Toc415820120][bookmark: _Toc415816752][bookmark: _Toc415816443][bookmark: _Toc415814744][bookmark: _Toc415814412][bookmark: _Toc340215623][bookmark: _Toc123843179][bookmark: _Toc174927771][bookmark: _Toc167585226][bookmark: _Toc167585114][bookmark: _Toc167584988][bookmark: _Toc167004843][bookmark: _Toc167004751][bookmark: _Toc158537003][bookmark: _Toc158536911][bookmark: _Toc158456579][bookmark: _Toc158456487][bookmark: _Toc158456373][bookmark: _Toc158455600][bookmark: _Toc130200052][bookmark: _Toc130195240][bookmark: _Toc130193903][bookmark: _Toc130193566][bookmark: _Toc130192817][bookmark: _Toc129683008][bookmark: _Toc15887421][bookmark: _Toc520710971][bookmark: _Toc464559626](a) Nước thải sinh hoạt:
Dự kiến trong quá trình sản xuất, Trang trại sẽ chủ yếu sử dụng lao động là người địa phương trên địa bàn xã Hòa Trạch. Số lượng lao động thường xuyên tại Trang trại là 10 người. 
Ước tính mỗi lao động sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Trang trại lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước thải phát sinh là:
10 người x 100 lít/người x 80% = 800 lít/ngày = 0,8 m3/ngày
Trong đó:
+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 0,64 m3/ngày.
+ Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 0,16m3/ngày.
Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P),...Trong đó, khoảng 58% là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ.  
Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT. Nguồn thải nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm đất cũng như nguồn nước dưới đất của khu vực và phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động và môi trường của Trang trại. 

(b) Nước thải chăn nuôi:
Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn là hỗn hợp nước thải bao gồm nước tiểu, nước tắm gia súc, rửa chuồng trại. Lượng nước sử dụng cho chăn nuôi ở trang trại trong 1 ngày là 41m3 (Bảng 5). 
Theo Điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP  ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải, nước thải sản xuất chiếm 80% lượng nước cấp, thì tổng lượng nước thải là 32,8m3/ngày.
(c) Nước mưa chảy tràn: 
Diện tích của trang trại là 6.000m2. Ngoài ra, do hàng rào quanh Trang trại là hàng rào dây kẽm gai, nên Trang trại còn nhận một lượng nước mưa từ khu vực phía Nam và phía Đông quanh Dự án đổ về, với diện tích khoảng 3.500m2.
Tổng lượng nước mưa chảy tràn mà Trang trại nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là 4.170m3. Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, các mương thu thoát nước thải đều có nắp đan đậy kín, nên nước mưa chảy tràn từ Trang trại là nguồn nước mưa sạch, có thể thải ra môi trường.
Nhìn chung, tác động của nước mưa chảy tràn ở khu vực Dự án đến môi trường là không đáng kể nếu thực hiện tốt việc quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi ở khu chuồng trại, khu vực lưu trữ và xử lý chất thải.
[bookmark: _Toc107500910]c. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất thông thường
[bookmark: _Toc455492827]c.1. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt 
Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Bình với các sở ban ngành ngày 09/03/2019, thì lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,53 kg/ngày. Số lượng lao động làm việc thường xuyên là 10 người thì tải lượng rác thải sinh hoạt thải ra trung bình mỗi ngày là 5,3 kg/ngày.
Đa số chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cùng với điều kiện khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn chúng sẽ bị phân, sinh ra các khí như CO, CO2, CH4, H2S, NH3,… gây mùi hôi và nước rỉ rác, ngoài ra, đây còn là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi,…, là vật trung gian gây bệnh cho người lao động. Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom tốt còn gây mất mỹ quan khu vực, nhất là với các thành phần bao gói có thể bị gió cuốn đi xa ra môi trường xung quanh. 
[bookmark: _Toc107500911]c.2. Tác động của chất thải rắn sản xuất thông thường
* Đối với chất thải của heo:
Lượng phân thải chiếm khoảng 40% lượng thức ăn, theo bảng…, thời điểm sử dụng thức ăn lớn nhất tại trang trại là 5.400kg/ngày, thì lượng phân thải phát sinh tối đa là 2.160 kg/ngày.
Thành phần chất thải rắn phát sinh từ phân lợn chứa: 56 - 83% H2O; chất hữu cơ 1 - 26%, N 0,32 - 1,6%, P 0,25 - 1,4%; K 0,15 - 0,95% và chứa một số vi sinh vật gây bệnh cho người và cho động vật nuôi. 
Trong quy trình chăn nuôi lợn thịt của Trang trại, ở các buồng nuôi sẽ có máng tắm chung cho lợn, lợn chủ yếu thải phân ở khu vực buồng tắm. Mỗi ngày 2 lần, công nhân sẽ sử dụng cào phân, vòi xịt nước để đẩy phân từ buồng xuống máng tắm, xả cùng với nước tắm của lợn vào hệ thống ống dẫn, rồi vào bể lắng của hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ lượng phân thải của lợn thịt tối đa trong 1 ngày là 2.160kg ≈ 2,4m3 sẽ đi vào bể lắng (Theo thực tế tại các trang trại chăn nuôi hiện có thì 1 m3 phân quy đổi khoảng 900kg),
Tính toán lượng phân thải tối đa đi ra từ máy tách phân trong 5 ngày:
Máy tách phân sẽ được dùng 5 ngày 1 lần. Sau 5 ngày, lượng phân thải đi vào bể lắng là 12m3, lượng phân này trộn lẫn trong nước thải chăn nuôi sẽ đi vào máy tách phân. Trung bình khối lượng phân tách ra được từ máy tách phân chiếm khoảng 50% tổng lượng phân. Như vậy lượng phân đi ra từ máy tách phân trong 1 lần hoạt động là 6m3.
* Bao bì đựng thức ăn:
Các loại bao bì ở đây chủ yếu là bao làm từ chất liệu PE (Polyethylene) và PP (Polypropylen), khối lượng phát sinh tại trang trại ước tính khoảng 5kg/ngày, đây là các vật liệu khó phân hủy trong tự nhiên, nếu thải bừa bãi ra ngoài thì các chất thải này tồn tại lâu dài, gây mất mỹ quan khu vực thải, ảnh hưởng đến chất lượng nơi tiếp nhận. Toàn bộ các loại bao gói còn sử dụng được đều sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị có nhu cầu hoặc tái sử dụng cho việc đóng gói phân sau ủ của Trang trại chứ không thải tự do ra môi trường.
* Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:
Theo thời gian, ở đáy các bể xử lý sẽ xuất hiện lớp bùn là xác vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong nước thải cùng với các chất thải kích thước lớn. 
Theo thực tế các trang trại hợp tác với Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, với quy mô tương tự trang trại của TNHH Thành Đồng QB, lượng cặn nạo vét mỗi lần từ hầm biogas sau chu kỳ 2 năm khoảng 10 - 25 m3. 
Bùn thải từ hệ thống xử lý sau khi nạo vét sẽ phát sinh mùi hôi. Nếu nguồn thải này không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây chiếm dụng đất, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của khu vực cũng như gây ô nhiễm môi trường không khí do mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực Dự án. Phạm vi ảnh hưởng do mùi hôi trong bán kính từ 50-300m tùy theo mức độ phát sinh mùi hôi. Tuy nhiên, tác động này chỉ phát sinh tại thời điểm hút bùn, do bùn chứa nhiều chất hữu cơ nên được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, hạn chế tác động đến môi trường khu vực. 
[bookmark: _Toc520702654]e. Tác động do chất thải nguy hại
Trong quá trình hoạt động của Trang trại sẽ phát sinh một số loại chất thải nguy hại như dầu nhớt thải từ quá trình bôi trơn động cơ giàn lạnh, động cơ máy phát điện, máy bơm, đèn huỳnh quang thải, bao gói chứa hóa chất... Thành phần và số lượng chất thải nguy hại này được dự báo như sau:
[bookmark: _Toc325068966][bookmark: _Toc325069869][bookmark: _Toc107500912]Bảng 29. Khối lượng chất thải nguy hại trung bình của Trang trại
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng(khối lượng)/tháng

	1
	Giẻ thấm dầu mỡ thải
	Rắn
	3 kg

	2
	Nhớt thải
	Lỏng
	7 lít

	3
	Bao bì thuốc phòng dịch
	Rắn
	0,5 kg

	4
	Bơm, kim tiêm
	Rắn
	1 kg

	5
	Bóng đèn, pin thải. 
	Rắn
	3 kg


Các loại thuốc thú y, chai lọ, kim tiêm,... trong hoạt động chăn nuôi nếu không có biện pháp thu gom,  xử lý và để rơi vãi ra môi trường sẽ tác động đến môi trường nước, đất và các loài thủy sinh vật trong nước. Tuy nhiên, đối với hoạt động sản xuất của Trang trại, chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn sẽ được Đơn vị cung cấp thuốc thú y thu hồi, không phát sinh tại Trang trại.
Các loại dẻ lau dính dầu mỡ, thiết bị, bóng đèn hỏng các loại,... nếu không được thu gom đem đi xử lý mà phát tán ra môi trường bên ngoài sẽ tác động xấu đến môi trường đất như chai cứng đất, môi trường nước, ảnh hưởng xấu đến thảm thực vật và các loài thủy sinh dưới nước.
- Xác chết động vật: 
Lợn chết thường do các nguyên nhân bệnh lý, cho nên chúng là một nguồn phát sinh ô nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan các dịch bệnh. Xác lợn chết có thể bị phân hủy tạo nên các sản phẩm độc. Các mầm bệnh và độc tố có thể được lưu giữ trong đất trong thời gian dài hay lan truyền trong môi trường nước và không khí, gây nguy hiểm cho người, vật nuôi và khu hệ sinh vật trên cạn hay dưới nước. Việc xử lý phải được tiến hành nghiêm túc. Lợn bị chết được thiêu hủy hay chôn lấp theo các quy định về thú y, chuồng nuôi lợn bị bệnh, chết được khử trùng bằng vôi hay hóa chất chuyên dùng trước khi dùng để nuôi tiếp. 
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[bookmark: _Toc351058682][bookmark: _Toc358038381][bookmark: _Toc361637698]Với quy mô của Trang trại, dự tính mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe vận chuyển chở nguyên vật liệu, thức ăn, sản phẩm, lưu lượng xe của Trang trại rất nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường xung quanh. Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra ở hai bên đường trên tuyến đường vận chuyển trung bình khoảng 65 - 85 dBA khi có phương tiện chạy qua, vượt mức áp âm cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (< 70 dBA từ 6h - 21h), nhưng vượt không nhiều. 
Tiếng ồn gây tác động đến người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển nhưng tác động không liên tục và không đáng kể. 
b. Tiếng ồn do hoạt động của các máy phục vụ hoạt động chăn nuôi:
Một số máy móc, phương tiện phục vụ hoạt động chăn nuôi chính bao gồm: quạt hút, máy bơm, giàn lạnh và máy phát điện. Hoạt động của các máy này sẽ gây ồn cục bộ tại các điểm đặt máy. Dự báo độ ồn gây ra ở vị trí đặt máy gây ra độ ồn lớn nhất là máy bơm và máy phát điện khoảng 90- 105 dBA; ở các vị trí cách máy trên 30 m, dự báo độ ồn nhỏ hơn 85dBA. 
Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24/2016/BYT. Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao động 8 giờ không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA.
Như vậy, nhìn chung, trừ các khu vực dưới 30 m kể từ điểm đặt máy, tiếng ồn phát sinh ở đa số các vị trí khác trong khu vực Dự án đạt tiêu chuẩn cho thời gian làm việc ngày 8 tiếng. Do các máy vận hành tự động, không cần lao động túc trực nên thời gian tiếp xúc ở khoảng cách gần của lao động trong Trang trại với các nguồn ồn rất ngắn, đảm bảo theo đúng quy định của tiêu chuẩn.
c. Tiếng ồn khu vực chuồng heo:
Nguồn ồn ở đây mang tính đặc trưng cho hoạt động chăn nuôi của Trang trại, xuất phát từ tiếng kêu của lợn và quạt gió. Mức ồn thay đổi vào từng thời điểm trong ngày. Trong đó, tiếng ồn lớn nhất xuất hiện ở trung tâm chuồng nuôi vào thời điểm trước giờ ăn và thời điểm xuất bán. 
[bookmark: _Toc107500914]3.2.1.3. Tác động đến kinh tế xã hội
- Để thực hiện Dự án, một số diện tích đất sản xuất hiện tại phải chuyển đổi sang đất chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi lợn của Dự án so với việc trồng cây lấy gỗ thì đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều nhờ áp dụng quy trình công nghệ chăn nuôi khép kín, hiện đại, nguồn bao tiêu sản phẩm ổn định, trong khi diện tích Dự án trồng keo, bạch đàn cây không phát triển tốt, năng suất thấp, nhiều rủi ro liên quan đến thời tiết.
- Tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương. 
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực.
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3.2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án
[bookmark: _Toc20292952][bookmark: _Toc23406125][bookmark: _Toc32244701][bookmark: _Toc57447271][bookmark: _Toc80785013](1). Tai nạn lao động và an toàn sức khỏe: 
Sự cố liên quan đến tai nạn lao động và an toàn sức khỏe có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:
- Do sơ suất hay sự cố trong việc vận hành máy móc, phương tiện cơ giới phục vụ chăn nuôi,… Sự cố nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động trực tiếp sử dụng máy.
- Người lao động có thể bị ngã xuống các hồ XLNT, có thể gây đuối nước hay ảnh hưởng đến sức khỏe do nước trong hồ chưa được xử lý triệt để.
- Sức khỏe người lao động có thể bị ảnh hưởng bởi bùi hôi từ các khu vực nuôi nhốt, xử lý phân…, có thể gây các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tiêu hóa, thần kinh. Ngoài ra, môi trường chăn nuôi bẩn, không được xử lý, sẽ là điều kiện lý tưởng cho các sinh vật gây bệnh phát triển, gây lây lan dịch bệnh cho lao động. 
(2). Sự cố cháy nổ 
Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do việc sử dụng lửa bất cẩn của lao động trong hút thuốc, đun nấu, do chập điện, do cháy nổ liên quan đến hệ thống xử lý chất thải bằng hầm biogas gây ra, có thể gây các tác hại như sau:
- Thiệt hại về tài sản: thiêu đốt các hạng mục công trình của Trang trại và diện tích rừng trồng lân cận;
- Gây thiệt hại về sức khỏe và có thể là tính mạng con người;
- Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí;
- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực.
Hiện tại, xung quanh Trang trại, phía Bắc, Tây, Nam là đất trống không có rừng, rừng phía Đông được ngăn cách với Trang trại bởi mái taluy, mái taluy giúp ngăn lửa giảm thiểu sự cố lây lan đám cháy nếu có sự cố xảy ra.
(3). Sự cố tai nạn giao thông
[bookmark: _Toc294727451]Các hoạt động vận chuyển phục vụ chăn nuôi và sản phẩm đi tiêu thụ của Dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe lưu thông trên đường, tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nguy cơ sự cố giao thông có thể xảy ra do lái xe không chấp hành luật lệ an toàn giao thông, do sự cố bất ngờ, hay có thể do lái xe đường dài không phân phối sức và có chế độ nghĩ ngơi hợp lý dẫn đến việc điều khiển xe không chính xác. 
(4). Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
- Sự cố hỏng hóc dẫn đến chất lượng nước đầu vào các hồ không đúng với thiết kế, ảnh hưởng đến khả năng xử lý của các hồ.
- Rò rỉ nước thải chưa xử lý;
- Bốc mùi hôi;
- Sự cố liên quan đến điều kiện vận hành tại hầm biogas dẫn đến hệ thống không xử lý đạt yêu cầu, dẫn đến một số hiện tượng như khí sinh ra ít, khí có mùi hôi, khí không cháy..., chất lượng nước thải sau xử lý không đạt thông số đảm bảo cho quá trình xử lý tiếp theo được tiến hành thuận lợi đạt quy chuẩn xả thải.
- Sự cố rò rỉ khí gas tại hầm biogas có thể gây cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động và gây cháy rừng.
(5). Sự cố dịch bệnh với đàn lợn: 
Một số dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra đối với lợn đã từng xảy ra ở nước ta như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tai xanh,... 
Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh lớn hay nhỏ tùy theo khả năng khống chế và kiểm soát dịch bệnh. Ảnh hưởng do dịch bệnh có thể xảy ra trong phạm vi khu vực Dự án và có thể lây lan ra phạm vi rộng hơn khi công tác kiểm dịch không được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đặc biệt, hoạt động của Dự án mua lợn giống từ các trang trại của Công ty CP Greenfeed, tại Đắk Lắk, Long An..., tuyến đường vận chuyển đi qua nhiều tỉnh thành nên nếu việc kiểm soát dịch bệnh của bản thân Dự án cũng như các tỉnh thành mà xe vận chuyển đi qua không tốt thì có nguy cơ gây dịch bệnh lan rộng.
(6). Sự cố thời tiết gây ảnh hưởng đến Trang trại và hệ thống các hồ xử lý nước thải
Sự cố mưa bão, gió lốc có thể khiến các công trình chuồng trại bị hư hỏng, tốc mái,… ngoài việc ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của Dự án thì nước mưa có thể xâm nhập cuốn theo chất thải chăn nuôi chưa được xử lý chảy tràn gây ô nhiễm môi trường; sự cố sét có thể gây hư hỏng máy móc và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động.
Như đã mô tả từ đầu, khu vực dự án chưa ghi nhận sự cố ngập lụt vào mùa mưa bão. Đồng thời, thiết kế các hồ sinh học, hồ chứa và hầm Biogas có đê bao xung quanh nên nước mưa chảy tràn xung quanh dự án không xâm nhập được vào các công trình này
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a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
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* Giảm thiểu ngay từ khâu thiết kế, xây dựng các hạng mục của dự án:
Hệ thống chuồng trại, thoát nước thải, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được thiết kế, xây dựng theo đúng quy định tại QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học.
- Nền chuồng được láng xi măng, mặt nền chuồng không ghồ ghề, không trơn trượt, có độ dốc 3% xuôi về phía rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước dễ dàng, toàn bộ lượng nước sẽ được thoát hết không gây ứ đọng trên nền làm mất vệ sinh và phát sinh mùi hôi.
Hệ thống rãnh thoát nước thải được xây dựng 2 phía dọc theo bên ngoài dãy chuồng. Rãnh dẫn nước thải rộng 0,4m, sâu 0,5m phía cuối rãnh, độ dốc 0,1, có nắp đan đậy kín, chiều dài 90m với mỗi phía chuồng. Nền mương thoát nước được láng xi măng mịn nhằm đảm bảo cho nước thải được thoát hết không gây ứ đọng trên mương thoát, hạn chế mùi hôi thối phát sinh.
- Hệ thống chuồng nuôi được thiết kế kín, chỉ sử dụng quạt thông gió ở một phía hướng về khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở phía Tây.
* Biện pháp giảm thiểu mùi hôi trong quá trình chăn nuôi:
- Tại khu chuồng trại:  
+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, thu dọn phân, thức ăn thừa,… và dội rửa nền chuồng hằng ngày;
+ Sử dụng dung dịch khử khuẩn omnicide (thành phần chính là glutaraldehyde và cocobenzyl dimethyl ammonium chloride) để khử khuẩn, khử mùi cho chuồng trại. Cách thức sử dụng là hòa chế phẩm với nước theo tỷ lệ 1/100, 1 lít dung dịch sát trùng phun cho 4m2; phun rửa chuồng một lần vào cuối ngày hoặc 3 ngày/lần tùy theo mức độ phát sinh mùi hôi của chuồng nuôi; hòa dung dịch omnicide vào nước làm mát tỷ lệ 1/100 giúp khử mùi trong không khí chuồng.
- Đối với nhân viên thu dọn và rửa chuồng hằng ngày được trang bị áo quần bảo hộ lao động như: mủ, khẩu trang, áo quần, ủng và được khử trùng trước khi vào thực hiện công tác vệ sinh để tránh lây nhiễm khuẩn,...;
- Thức ăn cho lợn là thức ăn hỗn hợp, sản xuất công nghiệp. Thức ăn được vận chuyển về kho chứa thức ăn, các xi lô chứa thức ăn được thường xuyên vệ sinh, dội rửa sạch sẽ trước khi thức ăn được đưa vào để giảm thiểu mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu vực dự án;
- Tại hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học EM TECH-GREEN vào các mương thu nước thải để giảm thiểu mùi và tăng hiệu suất xử lý. Giám sát chất lượng nước thải và mùi hôi để bổ sung xử lý kịp thời.
- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi của khí biogas: Do điều kiện kinh tế và thực tế áp dụng không hiệu quả ở các trang trại hợp tác với Công ty CP Greenfeed đối với hệ thống chạy máy phát điện sử dụng khí gas từ hầm biogas, để giảm thiểu mùi hôi thì từ khí gas (chủ yếu là khí metan), Trang trại sẽ sử dụng phương pháp đốt trực tiếp khí gas. Sản phẩm cháy chỉ tạo ra dioxit cacbon (CO2) và hơi nước, những thành phần khác hoàn toàn không độc hại.
- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực bể lắng, máy tách phân, nhà ủ và chứa phân:
+ Bể lắng có nắp đậy kín; 
+ Đảm bảo hệ thống dẫn nước thải giữa bể lắng với máy tách phân, giữa bể lắng với hầm biogas kín; 
+ Người lao động vận hành máy tách phân được trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động; 
+ Các đống ủ phân được phủ bạt kín; 
+ Tiến hành ủ liên tục theo hình thức cuốn chiếu, phân tươi được vận chuyển vào trong ngày;
+ Cắt cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên giám sát đống ủ, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, pH,… ở điều kiện tối ưu theo thiết kế, tăng cường đảo trộn để tăng cường hiệu quả quá trình ủ, giảm thiểu sự phát sinh các khí gây mùi;
+ Sử dụng bạt phủ các đống phân thành phẩm hay bao gói phân thành phẩm để hạn chế bụi và mùi phát tán;
+ Đảm bảo môi trường khu ủ và chứa phân thông thoáng để pha loãng nồng độ khí thải gây mùi. 
+ Phân sau khi ủ được đưa vào các bao kín.
- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi do chất thải sinh hoạt:
+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh;
+ Thu gom và xử lý hàng ngày chất thải hữu cơ từ hoạt động chế biến thức ăn và ăn uống để tránh tồn lưu, phân hủy gây mùi; chất thải hữu cơ này có thể được ủ cùng với phân chuồng để làm phân bón.
a.2. Khí thải và mùi hôi từ quá trình vận chuyển gia súc:
Trên thực tế cho thấy, mật độ xe vận chuyển không thường xuyên, đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục, phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí không đáng kể. 
Ở đây, tác động môi trường đáng quan tâm là mùi hôi đặc trưng phát sinh trong quá trình vận chuyển gia súc. Để giảm thiểu mùi hôi và an toàn trong quá trình vận chuyển gia súc, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng quy trình vận chuyển theo quy định tại QCVN 01-100:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế, cụ thể một số nội dung chính như sau:
+ Sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng: sàn thiết kế có rãnh thoát nước, sàn cấu tạo 02 đáy hoặc hầm chứa để thu hồi chất thải (mặt sàn đảm bảo kín để không rò rỉ chất thải ra môi trường); có thể thiết kế hệ thống nâng, hạ để bốc dỡ động vật lên, xuống; đảm bảo cung cấp đủ không gian để động vật có thể đứng, nằm ở vị trí tự nhiên; chiều cao của thành khoang chứa đảm bảo động vật không thoát ra ngoài trong quá trình vận chuyển; khoang chứa động vật tách biệt với khoang chứa người điều khiển phương tiện; che chắn (mui, bạt); mui, bạt được làm từ vật liệu không thấm nước;
+ Phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng và các trang thiết bị khác được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trước và sau khi vận chuyển;
+ Vệ sinh cho lợn sạch sẽ trước khi vận chuyển;
+ Thu gom phân phát sinh trong quá trình vận chuyển lợn giống để xử lý ủ làm phân bón tại khu vực Trang trại.
b.Giảm thiểu tác động đến môi trường nước
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Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của Trang trại như sau:
 (
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b.1. Xử lý nước thải sinh hoạt:
- Đối với nước thải xám:
Nước thải xám được dẫn vào ngăn chứa cuối cùng của hầm tự hoại.
- Đối với nước thải nhà bếp:
Nước thải nhà bếp có chứa dầu mỡ nên sẽ được xử lý qua tại bể tách dầu. Lượng nước thải nhà bếp phát sinh ước tính là 0,4m3/ngày. Trang trại sẽ lắp đặt bể tách dầu tại khu vực nhà bếp để lọc dầu mỡ, sau đó nước thải bếp được dẫn về bể chứa.
[bookmark: _GoBack]- Đối với nước thải đen: Được xử lý qua hầm cầu tự hoại rồi dẫn vào ngăn chứa của bể XLNT chung. Dự án sẽ xây dựng 1 hầm tự hoại phía sau nhà điều hành.
- Nước thải từ bể tự hoại và từ bể tách mỡ của bếp ăn, sẽ được dẫn vào hố thu phía sau nhà điều hành. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa trong 1 ngày là 0,8m3, hố thu được xây dựng với thể tích 1m3, nước thải trong hố thu sẽ được đấu nối vào mương kín thoát nước thải phía Bắc chuồng lợn hiện có, rồi dẫn đến ngăn 2 bể lắng, và chảy sang hầm biogas để tiếp tục xử lý. Trong hố thu đặt bơm chìm để bơm nước thải. Đường ống dẫn nước thải sinh hoạt sử dụng ống PVC phi 90, độ dốc 3%.
b.2. Đối với nước thải sản xuất:
Đây là nguồn thải gây tác động lớn nhất khi Trại chăn nuôi lợn đi vào hoạt động, việc thu gom và xử lý nguồn thải này là yêu cầu quan trọng nhất trong công tác bảo vệ môi trường. 
- Hệ thống thu gom nước thải: 
Nền chuồng được láng bê tông, độ dốc nền 3%, ở các buồng nuôi sẽ có máng tắm chung cho lợn, đặc tính của lợn chỉ thải phân ở khu vực buồng tắm. Mỗi ngày một lần, công nhân sẽ mở van xả nước ở các máng tắm để xả nước thải ra hệ thống mương thu nước thải dọc bên ngoài chuồng, sau đó chảy về bể lắng của hệ thống XLNT.
Hệ thống rãnh thoát nước thải được xây dựng 2 phía dọc theo bên ngoài dãy chuồng. Rãnh dẫn nước thải rộng 0,4m, sâu 0,5m phía cuối rãnh, độ dốc 0,1, có nắp bê tông đậy kín, chiều dài 90m với mỗi phía chuồng. 
- Mương thu nước thải từ các chuồng dẫn về bể lắng là mương xây có kích thước rộng 0,4m, sâu 0,5m, độ dốc 1%, có nắp bê tông đậy kín không cho nước mưa chảy vào mương. Định kì 1 năm 1-2 lần, Trang trại sẽ mở toàn bộ nắp bê tông và làm sạch hệ thống mương này.
- Nước thải từ các chuồng nuôi được dẫn theo mương thu nước có nắp bê tông đậy kín, chảy vào bể lắng và máy tách phân để lắng và tách phần lớn phân trước khi vào hệ thống xử lý sinh học bao gồm hầm biogas, hồ sinh học. Cặn đáy của hầm biogas và các hồ XLNT được hút định kỳ và được ủ cùng với phân để làm phân bón. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ chảy ra đất ruộng phía Tây.
Lượng thải tối đa đi vào bể lắng 1 trong 1 ngày: khoảng 36m3, bao gồm:
+ Nước thải từ nước tắm, rửa chuồng, nước tiểu lợn: 32,8m3/ngày (đã tính ở nội dung mục 3.2.1.1.b.2 - Nước thải sản xuất);
+ Phân thải: 2,4m3 (đã tính ở nội dung mục 3.2.1.1.c - Chất thải rắn sản xuất).
+ Lượng nước thải sinh hoạt từ hố thu trong 1 ngày là: 0,8m3
Tính toán kích thước của hệ thống xử lý nước thải sản xuất:
* Bể lắng 1: Bể lắng có mục đích lắng phần lớn phân rắn và điều hòa lưu lượng, nồng độ chất thải trước khi vào hầm biogas, giúp tăng cường hiệu quả xử lý của hầm biogas. 
Thời gian lưu nước tại bể lắng 1 khoảng 1 ngày, thời gian lưu phân tại bể là 5 ngày, máy tách phân sẽ hoạt động 5 ngày 1 lần. 
Bể được xây 2 ngăn, bể xây bằng gạch và có nắp đan bê tông đậy kín. 
Nước thải đi vào ngăn thứ 1 của bể lắng, tại đây phân trong nước thải được lắng xuống đáy, nước thải phía trên khi đầy sẽ được dẫn qua ngăn thứ 2.
Tại ngăn 1, nước thải được máy tách phân công suất 5-8m3/h hút và tách riêng phân ra, nước thải sau ép theo đường ống của máy chảy sang ngăn thứ 2 của bể lắng. 
Nước thải từ ngăn 2 đầy sẽ được dẫn sang hầm biogas để tiếp tục xử lý.
Bể được xây với tổng thể tích 42m3, ngăn 1 thể tích 36m3, ngăn 2 thể tích 12m3.
* Hầm biogas:
Tính toán lượng thải tối đa đi vào hầm biogas trong 1 ngày: Lượng chất thải từ bể lắng chảy qua, trừ đi lượng phân đã được tách bởi máy tách phân, bằng 34,8m3.
Tính toán kích thước bể biogas như sau:
Theo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn, công nghệ phủ bạt HDPE, TS Nguyễn Thế Hinh, năm 2016, thời gian lưu của nước thải trong hầm biogas tại khu vực Bắc Trung Bộ khoảng 35 ngày, kích thước bể biogas được tính như bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc325068977][bookmark: _Toc325069886]Bảng 30: Bảng tính kích thước hầm biogas
	TT
	Thành phần cấu tạo của hầm Biogas
	Đơn vị
	Thông số xây dựng

	1
	Thể tích chất thải đầu vào (Vnv)
	m3/ngày
	35,2

	2
	Thể tích phần chứa phân 
(V2 = Vnv x 35 ngày)
	m3
	1.218

	3
	Thể tích chứa khí (V1=0,3 x Vnv x 35)
	m3
	365,4


Bể có cấu tạo phần chứa phân bằng gạch, bê tông, phần chứa khí là lớp bạt HDPE nhập khẩu từ Thái Lan, bạt dày 1mm được bao phủ bên trên hồ Biogas. Ngoài ra, Dự án cũng sử dụng bạt HDPE dày 0,5 phủ xung quanh và lót đáy hầm mục đích không cho nước trong hầm Biogas thấm vào đất. Bạt được hàn và dán kín với nhau bằng công nghệ Thuỷ Sỹ.
Dự kiến trang trại sẽ tiến hành nạo vét cặn hầm biogas 2 năm 1 lần, để đảm bảo thể tích và hiệu quả xử lý của hầm biogas; khối lượng cặn hút sau thời gian này khoảng 10 - 25m3, chắt thải lắng từ hầm biogas sẽ được Trang trại ủ để làm phân bón. 
- Bể hiếu khí: 
Nước thải sau khi được xử lý ở hầm biogas được dẫn vào bể hiếu khi. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí là quá trình sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ thích hợp có trong nước thải trong điều kiện được cung cấp oxy liên tục. Ôxy cung cấp cho bể hiếu khí được thực hiện thông qua hệ thống ống và đĩa thổi khí dưới đáy bể. 
=> Bể hiếu khí có thể tích là 20m3.
Chọn kích thước bể là dài.rộng.cao = 4 x 2 x 2,5 (chiều cao bảo vệ 0,2m).
Bể được xây bằng gạch, bê tông, bao quanh bể xây gờ cao 50cm để nước mưa chảy tràn xung quanh không chảy xuống hồ.
- Bể lắng 2: 
Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ được dẫn qua bể lắng. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể sinh học hiếu khí được bơm bùn chìm bơm tuần hoàn về bể hiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm về bể lắng 1 để được xử lý tiếp tục. Trang trại sẽ sử dụng hóa chất trợ lắng để hỗ trợ quá trình lắng bùn trong bể.
Thời gian lưu của nước trong bể khoảng 6h (theo Bảng 35, TCVN 7957:2008) đảm bảo cho quá trình lắng các bông bùn hình thành ở bể xử lý sinh học hiếu khí, thể tích 9m3. 
 - Hồ sinh học: 
Nước thải sau khi được xử lý ở hồ hiếu khí tiếp tục được dẫn vào xử lý ở hồ sinh học, nước thải được xử lý tùy nghi kết hợp với lắng. Hồ được chống thấm bằng lót bạt HDPE, thời gian lưu nước 21 ngày, hồ được đào với thể tích 731m3. 
Hồ sinh học được bổ sung nuôi bèo lục bình và nuôi cá nhằm tăng cường khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước thải. Bao quanh hồ đắp đất cao để không cho nước mưa chảy tràn vào và tránh người lao động bị ngã xuống hồ. Ở hồ sinh học bố trí một cửa xả nối với một mương đào (có lót ở đáy và thành hai bên để chống thấm) để xả nước ra hồ chứa.
Khi phát hiện nước trong hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm như tăng độ đục hoặc mùi khó chịu thì sẽ tăng cường bổ sung chế phẩm EM TECH-GREEN vào hồ để tăng khả năng xử lý của hồ.
[bookmark: _Toc325068978][bookmark: _Toc325069887]Bảng 31: Kích thước xây dựng các hồ XLNT sản xuất
	STT
	Các hồ, bể XLNT
	Thể tích
chứa nước (m3)
	Kích thước đáy
	Kích thước bờ
	Chiều sâu

	1
	Bể lắng 1
	42
	3m x 6,4m
	2,5m 

	1.1
	Ngăn 1
	36
	3m x 4,8m
	2,5m

	1.2
	Ngăn 2
	12
	3m x 1,6m
	2,5m

	2
	Hầm biogas
	1.218
	
	
	6m

	3
	Bể hiếu khí
	20
	2m x 4m 
	2,5m

	4
	Bể lắng 2
	9
	2m x 1,8m
	2,5m

	5
	Hồ sinh học
	731
	
	
	4m


Hầm biogas, hồ sinh học được lót bạt HDPE, bao quanh hồ đắp đất cao để không cho nước mưa chảy tràn vào và tránh người lao động bị ngã xuống hồ. 
Bể lắng, bể hiếu khí: bể được xây dựng bằng gạch đặc, trát tường vữa xi măng M75 dày 1,5cm, bên trong bể quét lớp chống thấm, đáy bể có lớp đệm bê tông đá 2x4 dày 10cm. Bể lắng 1 có nắp đan bê tông đậy kín, bể lắng 2 và bể hiếu khí không có nắp đậy, thành bể được xây gờ cao 50cm.
b.3. Đối với nước mưa chảy tràn:
Thực tế khu vực Dự án có địa hình độ dốc nhỏ, cao nhất là giữa ranh giới đất phía Nam và nghiêng dần về các phía, các khu chuồng trại, hệ thống ống dẫn nước thải kín, hệ thống bể lắng và hầm biogas kín, các hồ sinh học và hồ chứa thực hiện đắp đất bao quanh hồ, khu vực ủ và chứa phân có hệ thống mái lợp nên nước mưa trên toàn khu vực Dự án là nguồn nước sạch.
Mương thu nước mưa là mương hở, xây đá học xây vữa M100, rộng 1,2m, cao 0,4m, độ dốc 2%, tổng chiều dài 644m.
Mương thu nước dưới mái, mương thu nước nội bộ có kích thước rộng 3, cao 3m, độ dốc 0,3%, tổng chiều dài 570m.
c. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất
[bookmark: _Toc455492859][bookmark: _Toc450315194][bookmark: _Toc15887456][bookmark: _Toc520711012][bookmark: _Toc464559663][bookmark: _Toc464558651][bookmark: _Toc462235121]c.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt
- Khu văn phòng: Đặt 02 thùng thu gom rác 100 l tại khu nhà điều hành để thu gom rác thải sinh hoạt của, 01 thùng đựng rác thải không tái chế được, 01 thùng đựng rác thải tái chế được. 
- Tại khu vực chuồng nuôi nhốt, ở nhà kho, trang bị các thùng đựng rác 200l để đựng các loại rác thải không tái chế được.
- Hợp đồng với đơn vị thu gom thuộc sự quản lý Hội phụ nữ xã Hòa Trạch để thu gom xử lý ở bãi rác ở xã Lý Trạch thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình; với chất thải tái chế được sẽ định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.
c.1. Đối với chất thải rắn sản xuất
- Rác thải văn phòng: 
* Đối với các bao bì đựng thức ăn chăn nuôi :
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và yêu cầu cán bộ, công nhân Dự án không được làm rách nát, vứt bừa bãi các bao đựng này. Các bao bì này sau đó được thu gom để đóng gói phân sau ủ bán cho các đơn vị/cá nhân thu mua phân. Trường hợp bao bì rách nát thì sẽ tiến hành thu gom cùng với rác thải sinh hoạt. 
* Đối với thức ăn chăn nuôi dư thừa:
Trang trại sẽ áp dụng các phương thức chăn nuôi tiên tiến, được cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Greenfeed tư vấn, lượng thức ăn đúng với tiêu chuẩn từng loại lợn, từng giai đoạn phát triển của lợn, do đó lượng thức ăn dư thừa rất ít phát sinh. Trường hợp có thức ăn dư thừa thì sẽ được rửa hàng ngày vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trang trại nên không gây tác động xấu đến môi trường.
* Bùn dư từ hệ thống xử lý nước thải: 
Bùn từ bể biogas và hồ sinh học định kỳ khoảng 2 năm/lần sẽ được hút về hố lắng tách phân, hỗn hợp bùn tiếp tục được bơm qua máy ép phân nhằm tách nước và bùn. Sau máy ép phân, bùn trở nên khô, sẽ được ủ cùng với phân lợn tại nhà ủ phân, rồi bón cho cây trồng. Theo PGS.TS Bùi Hữu Đoàn (Bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi, năm 2011), bã thải từ hầm biogas có các tác dụng như hiệu quả tốt trong việc bảo quản các nguyên tố dinh dưỡng, cải tạo đất, làm tăng năng suất cây trồng, hạn chế sâu bệnh hại cây trồng. 
* Đối với phân lợn:
Phân thải phát sinh từ Trang trại được xử lý theo sơ đồ sau:
 (
Nước thải
B
ể
 l
ắng
Máy tách phân
Hầm Biogas
Phân 
ủ phân
Đóng bao
Khu v
ực
 chứa phân
Phân thu gom thủ công tại chuồng nuôi
)
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* Đối với giẻ lau dính dầu mỡ, nhớt thải, bao bì đựng hóa chất, thuốc phòng dịch… 
Các loại chất thải này sẽ được Trang trại phân loại, thu gom và bảo quản trong các thùng chứa đúng quy cách, mỗi loại CTNH được lưu giữ đều có bao bì lưu chứa và dán nhãn theo quy định và đưa về khu vực chứa để bảo quản theo đúng quy định.
Phòng chứa CTNH được bố trí trong khu vực nhà kho, nhà kho này gồm có kho cám, kho chứa dụng cụ và kho chứa chất thải nguy hại (có bản vẽ kèm theo ở phần Phụ lục). Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom CTNH được cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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(1). Đối với sự cố tai nạn lao động và an toàn sức khỏe
An toàn lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động là một trong những ưu tiên của Dự án. Những biện pháp chính Dự án sẽ thực hiện để đạt được mục đích này là:
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động; 
- Tổ chức giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, từ đó tự giác nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động;
- Công tác sửa chữa dự phòng được làm thường xuyên, không để thiết bị, máy móc, phương tiện xuống cấp;
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;
- Đắp nền đất cao quanh các hồ xử lý nước thải để tránh sự cố người lao động rơi xuống hồ. 
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động các nguồn ô nhiễm như đã trình bày để tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động;
- Áp dụng và vận hành quy trình chăn nuôi và xử lý chất thải theo đúng tiêu chuẩn mà Công ty CP Greenfeed chuyển giao, để bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động.
(2). Đối với sự cố cháy
Công tác phòng chống cháy sẽ được Dự án thực hiện theo đúng quy định về PCCC và quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối lao động của mình. Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với đơn vị chuyên môn xây dựng phương án PCCC để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy để đảm bảo an toàn về công tác PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. (3). Đối với sự cố tai nạn giao thông
- Không để phương tiện vận chuyển sản phẩm chở quá tải trọng, quá khổ khi đi ra khu vực Dự án;
- Phối hợp với đơn vị quản lý phương tiện vận chuyển giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông.
(4). Đối với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải
- Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát mùi hôi, chất lượng nước thải để có biện pháp xử lý thích hợp;
- Các hồ xử lý nước thải, bể biogas được lót bạt HDPE và hàn chắc chắn trước khi sử dụng, đảm bảo không bị rò rỉ , thấm nước trong quá trình sử dụng;
- Tăng cường xử lý men vi sinh nếu quan sát cảm quan thấy màu nước đậm và có mùi; trường hợp nồng độ các chất hữu cơ trong hồ cao đột biến thì nguyên nhân chính có thể do sự cố hỏng hóc ở hầm biogas, do đó, kiểm tra và khắc phục sự cố ở hầm biogas rồi bơm ngược nước trở lại xử lý qua hầm biogas sau khi đã sửa chữa xong;
(5). Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn:
Trang trại nằm trong chuỗi các trang trại hợp tác với Công ty CP Greenfeed Việt Nam, một công ty lớn trong ngành chăn nuôi của Việt Nam với các tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh cao, do đó, trong quá trình hoạt động, Trang trại sẽ được cấp nguồn con giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh theo đúng tiêu chuẩn thống nhất, đảm bảo. Ngoài ra, Công ty CP Greenfeed cũng hỗ trợ đào tạo người lao động kiến thức và kỹ năng phòng chống, xử lý dịch bệnh cho đàn gia súc.
Bên cạnh việc tuân theo quy trình chăn nuôi của Công ty CP Greenfeed, Trang trại cũng sẽ chú trọng các biện pháp phòng, chống và xử lý sự cố dịch bệnh theo đúng các quy định, quy chuẩn Việt Nam.
(6). Đối với sự cố do thời tiết
Để giảm thiểu tác động của thời tiết xấu, Dự án sẽ thực hiện:
- Tăng cường dây néo các công trình xây dựng trước mỗi mùa mưa bão, đặc biệt chú ý hệ thống mái che;
- Tăng cường che chắn các khu vực chứa phân, ủ phân để tránh nước mưa chảy tràn cuốn xâm nhập hồ Trọt Hóp; 
- Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, nhất là vào mùa mưa bão, để chuẩn bị sẵn thức dự trữ cho lợn trong những ngày mưa lũ;
- Trang bị hệ thống chống sét ở khu nhà điều hành và chuồng trại; di chuyển người lao động vào nhà khi có dông sét.
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có phương án gia cố bờ các hồ xử lý nước thải. 
Báo cáođánh giá tác động môi trườngdự án: Trang trại nông nghiệp công nghệ cao tổng hợp 
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Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoạt động. Chương trình được trình bày tóm tắt ở bảng sau:
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	STT
	Các hoạt động của Dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trườn
	Thời gian thực hiện và hoàn thành

	I
	Giai đoạn xây dựng Dự án

	1
	San nền
	- Phát sinh khí thải, bụi.
- Sự cố tai nạn lao động
	
	

	2
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Phát sinh khí thải, bụi, đất cát rơi vãi.
- Sự cố tai nạn giao thông.
	- Quản lý việc vận chuyển;
- Che chắn thùng xe, phun ẩm.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe.
	
Trong quá trình xây dựng

	3
	Xây dựng các hạng mục công trình 
	- Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại, nước thải;
- Sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.
	- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;
- Phun ẩm chống bụi;
- Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường;
- Quản lý, sử dụng tiết kiệm để hạn chế phát thải ra môi trường; Tạo mương thoát, hố lắng để thu lắng nước mưa.
- Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau; Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị thu gom ở xã Hòa Trạch.
- Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý.
	

	4
	Sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	Nước thải, rác thải sinh hoạt
	- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động, đào hố lắng chất thải xám;
- Bố trí thùng rác tại khu vực công trường, thuê Đơn vị thu gom rác của địa phương định kỳ chở đi xử lý.

	

	II
	Trong giai đoạn Trang trại đi vào hoạt động

	1
	Vận chuyển giống, thức ăn, sản phẩm
	- Bụi và khí thải 
- Sự cố tai nạn giao thông.
	- Các phương tiện ra vào kho không được nổ máy trong quá trình vận chuyển lợn và thức ăn.
- Trang bị 02 bộ bảo hộ/năm/công nhân: khẩu trang, mũ, giày, áo quần bảo hộ…vv
	

	2
	Chăn nuôi lợn
	- Khí thải, mùi hôi từ phân lợn 
	- Thiết kế chuồng trại thoáng mát, lắp đặt các quạt làm mát và hút mùi. 
- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1 lần/ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát trùng (tần suất 5-7 ngày/lần)
	

	
	
	- Nước thải từ nước tiểu và phân lợn
	- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi với công suất xử lý Qmax=36m3/ngày. 
	

	
	
	- CTR từ phân lợn
- Cặn đáy từ hầm biogas, hồ sinh học
	- Đầu tư máy ép phân lợn công suất: 10m3/h. Xây dựng khu vực ủ phân có diện tích 240m2, bón cho vườn cây và bán cho các hộ dân có nhu cầu. 
- Tần suất hút bùn từ hầm biogas và hồ sin học là 1-2 lần/năm
	

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	Xây dựng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.
	

	
	
	- CTNH.
	- Thu gom, phân loại, lưu trữ trong thùng chuyên dụng chứa CTNH, lưu trong kho chứa CTNH có S = 20m2;
- Dự kiến sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để xử lý.
	

	
	
	Các sự cố

	- Thực hiện biện pháp tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn lao động, giao thông, phòng chống cháy nổ cho người lao động.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải, hệ thống sử dụng khí gas để kịp thời sửa chửa hỏng hóc nhằm ngăn ngừa sự cố.
- Trang bị trang thiết bị PCCC và tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lao động.
- Xử lý sự cố dịch bệnh theo đúng quy định  trong QCVN 01-41:2011/BNNPTNT và Thông tư 07/2016/TT – BNNPTNT.
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	Sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong Trang trại
	- Nước thải, rác thải sinh hoạt
	- Xây dựng bể tự hoại 3 ngăn có kích thước 6m3 thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đã xây dựng giai đoạn thi công.
- Bố trí các thùng rác đựng chất thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành, trong khuôn viên Trang trại.
	




Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Trang trại chăn nuôi heo thịt 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành Đồng QB                                                                                                                               Trang 49
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường QB
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a. Giám sát chất lượng không khí
- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, NO2, SO2.
- Vị trí giám sát: 
+ K1: Mẫu không khí tại giữa khu vực dự án; 
+ K2: Mẫu không khí tại tuyến đường phía Bắc dự án; 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
b. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng:
+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 + Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố
- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
2.5.2. Trong quá trình dự án đi vào hoạt động của dự án
a. Giám sát chất lượng không khí xung quanh
- Chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, bụi, tiếng ồn, độ rung…
- Vị trí giám sát:
+ K1’’: Khu vực chuồng nuôi nhốt;
+ K2’’: Khu vực xử lý nước thải
+ K3”: Khu vực tuyến đường phía Bắc dự án; 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hay theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
b. Giám sát chất lượng nước thải
- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform..
- Vị trí lấy mẫu phân tích: 
N’1: Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại hố thu trước khi vào hầm Biogas). 
N’2: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (Tại hồ sinh học). 
- Tần suất: theo quy định về giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 
- Quy chuẩn so sánh: 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. (Cmax, cột B)
c. Giám sát chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
g. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố
- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.


Chủ đầu tư: Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Võ Thuận
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại Hạnh Mai                                                   Trang 52
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